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投資執照經營項目
ÑN001
同奈保長藤木(股)公司
Dona Bochang Rattan WOOD MFG CO., LTD
方 承 忠
總經理
0913.850985
061.3836150
  3836416
061.3836417
dnbcrwc417@hcm.vnn.vn
同奈省邊和市邊和第一工業區第八號路
Đường số 8, KCN Biên Hoà 1,Biên Hoà -ĐN
藤製品 ,木傢俱
1
ÑN002
喬森木業股份有限公司
JOHNSON WOOD ( VIETNAM)., JSC
張中萍
總經理
0913.932703
061.3511567
061.3511566
　
同奈省龍城縣三福工業區第3號路
Đường số 3,KCN Tam Phước, Long Thành, ĐN
傢俱
2
ÑN011
松 沐 製衣(股)公司
CIVIC  Garment  Co., Ltd
吳 瑞 麟
總經理
0913.941403
061.3992951
061.3992955
ctycivicadsl@hcm.vnn.vn
同奈省邊和市邊和第二工業區2A號路32號 
Số 32,Đường 2A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
 牛仔褲,休閒褲夾
克佔60%,針織成衣佔40%
3
ÑN012
協楊木業公司
Công ty kỹ nghệ gỗ ASY
伍天陸
李天柒 
董事長
總經理
0913.126201
'0913.851117
061.3991901
061.3991909
gm@asy1988.com
同奈省邊和市邊和第二工業區19A號路4號 
Số 4,Đường 19A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
木  業
4
ÑN013
興宏木業公司
Công ty TNHH CHIEN
簡玉成
劉丁和
總經理
經 理
0913941278
061.3512451~3       
061.3512457
hunghoang@hcm.vnn.vn
同奈省龍城縣三福工業區第24座
Lô24, KCN Tam Phước, Long Thành, ĐN
木  業
5
DN014
統超(越南)有限公司
ALL SUPPER Enterprise Co., LTD
許乃仁
總經理
0908.000936
061.3991360
061.3991369
　
同奈省邊和市邊和第二工業區9A號路9號
Số 9,Đường 9A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
針紹逢紉出口
6
ÑN015
嘉方刺繡(股)公司
Công ty TNHH LIBERTY LACE
蔡 榮 源
蔡 坤 宏
董事長
經   理
0913.850458
0903.753956
061.3836763
 3836797 - 9
061.3836764
lilace@hcm.vnn.vn
同奈省邊和市邊和第二工業區17號路6號
Số 6,Đường 17A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
專門生產刺繡布疋,花邊, 花朵…等等的成衣副料 
7
ÑN016
山久(越南)工業(股)公司                                   
Công ty TNHH dây xích chuyên dùng VN
陳振華
經 理
0913.942476
061.3833162
08.8530285
061.3833165
08.8530281
 specialtychain@hcm.vnn.vn
同奈省邊和市邊和第二工業區10A號路1號
Số 1,Đường 10A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
 機車鍊條,工業鍊條,輸送鍊條
8
ÑN017
鋐鎰實業股份有限公司
HUNG YIH (VN) Industry Co.,Ltd
陳永雄
代  表
0903.784750
061.3835677-9
061.3835680
hungyihvn@bdvn.vnd.net
同奈省邊和市邊和第二工業區1A號路7號
Số 7,Đường 1A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
漆包線汽機車用電線
9
ÑN018
大亞(越南)電線電纜股份公司
Công ty CP dây & cáp điện TAYA (VN)
王炎煌
張宦民
陳重光
總經理
協理
經理
0933.198898
0933.829279
0903.757351
061.3836361~4
08.9325303
061.3836388
08.9325022
yenn@mail.taya.com.tw
同奈省邊和市邊和第二工業區1A號路1號
Số 1,Đường 1A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
電線電纜,祼銅單絞線漆包線 
10
ÑN019
美而好越南國際(股)公司
Công ty quốc tế Vĩ Hảo Việt Nam TNHH
黃 德 榮
總經理
0903.806150
061.3836556~8
061.3991016
061.3836559
woeihaw@hcm.vnn.vn
同奈省邊和市邊和第二工業區15A號路3號
Số 3,Đường 15A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
針織類,男女內衣褲, 睡衣,各類成衣 
11
ÑN020
越南嶸 驊有限公司
Công ty TNHH YNG HUA VN
郭 龍 木
總經理
0913.942580
061.3836611~2
061.3836613
info@mianlan.com
同奈省邊和市邊和第二工業區3A號路11號
Số 11,Đường 3A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
化油器,門窗鋁擠型材，工業鋁擠型材, 壓鑄件,安全帽,機車零件
12
ÑN021
尚美壓克力有限公司
THE NICEST ACRYLIC CO.,LTD
高泰山

總經理
061.3836555
061.3991006
c2199@hcm.vnn.vn
同奈省邊和市邊和第二工業區3A路13號
Số 13,Đường 3A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
壓克力板
13
ÑN022
一昌實業股份有限公司
Công ty TNHH I - CHONG
陳鎰儒
協 理
0903.759859
061.3832916
061.3832915
　
同奈省邊和市邊和第二工業區5A號路1號
Số 1,Đường 5A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
成衣製造
14
ÑN023
越祥電子有限公司
Công ty TNHH điện tử Việt Tường
黃廷貴
陳成其
總經理
副總經理
0913.851960
061.3836567
  3836599
061.3836406
　
同奈省邊和市邊和第二工業區9A號路6號
Số 6,Đường 9A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
 中週變壓器 , 
多功能線圈
15
ÑN025
台南紡織(越南)有限公司
Công ty TNHH sợi TAINAN ( VN )
黃瑞德
林獻璋
總經理
經  理
0903.712478
061.3836671-6
08.8257865
 061.3836610
   3834728
08.8626014
 tainan @hcm.vnn.vn
同奈省邊和市邊和第二工業區17A號路9號
Số 9,Đường 17A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
各種針織 ,
平織用紗
16
ÑN026
復盛(越南)股份有限公司
Công ty TNHH Công nghiệp FU SHENG
秦文章
郭育義
副總經理
副總經理
061.3931927
061.3834566
061.3931926
061.3834599
 fushengdongnai@vnn.vn
同奈省邊和市邊和龍平新坊第1區51國道路,F7/8+9
Số F7/8+9,QL 51, P Long Bình Tân,Biên Hoà, ĐN
同奈省邊和市邊和第二工業區3A號路6號
Số 6,Đường 3A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
各類空氣壓縮機,壓力容器,空氣乾燥機.
17
ÑN027
新祐越南有限公司
Công ty TNHH CHIEN YOU VN
商 瑞 燦
副總經理
0903.727428
061.3832911
 3833017- 9      
061.3832912
chienyou@hcm.vnn.vn
同奈省邊和市邊和第二工業區3A號路12號
Số 12,Đường 3A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
各式拖車,特種車輛,油灌車輛,石化儲槽(車体製造)
18
ÑN028
臺越球墨鑄鐵管有限公司
Công ty TNHH ống gang cầu Đài Việt
康 朝 棟
總經理
0913.850164
061.3836304
       3836085
061.3836512
wahsin@vnn.vn
同奈省邊和市邊和第二工業區4A號路2號
Số 2,Đường 4A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
供排水之球墨鑄鐵
管100-700及管另件,水溝蓋,人孔蓋及各式機械另件鑄造 
19
ÑN029
宏紳紡織有限公司 
Công ty TNHH dệt Hoành Thân
吳彬華
總經理
0903.707135
061.3832913
       3833677
061.3832914
 great @ unet.vnnews.com
同奈省邊和市邊和第二工業區3A號路8號
Số 8,Đường 3A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
OE紗,手套,廢棉
處理
20
ÑN030
東光工業股份公司
Công ty CPCN TUNG  KUANG
詹勳霖
總經理
0903-342363'
061.3836688
061.3836552
~3
tungkuang@ hcm.vnn.vn
同奈省邊和市邊和第二工業區2A號路3號
Số 3,Đường 2A, KCN Biên Hoà II,Biên Hoà -ĐN
鋁門窗 , 鋁擠型
21
ÑN051
越南寶成興業股份有限公司
Công ty hưng nghiệp CPTNHH POUCHEN VN
文世洪
關務主管
0913.941914
061.3955268
061.3954219
       3954205
　
同奈省邊和市化安社1號國路 
QL.1K, xã Hoá An, Tp.Biên Hoà - ĐN
  鞋  業
22
ÑN055
樂強鞋業公司
Công ty giày Lạc Cường
許松竹
總經理
0913.942026
061.3823442
       3822209
061.3823443
 laccuong@unet.vnnews.com
同奈省邊和市新進坊15國路201號
201, QL.15, P.Tân Tiến ,Tp.Biên Hoà-ĐN
製鞋業
23
ÑN056
VMEP工業製造及加工出口(股)公司
Công ty VMEP
李 錫 村
李元策
協理
經理
0913.810228
0919692936
061.3812080
061.3813758
　
同奈省邊和市三協坊第五區 
Khu phố 5, P.Tam Hiệp, Tp.Biên Hoà - ĐN .
機  車
24
ÑN057
邊和陽林木業公司
Công ty liên doanh chế biến lâm sản xuất khẩu BILICO
張梅芬
蕭敬仁
總經理
副總經理
0913.851571
  061.3838157
061.3837202
bilico @hcm.vnn.vn
同奈省邊和市平多坊 
P.Bình Đa , Tp.Biên Hoà - Đồng Nai .
 傢 俱 木 工
25
ÑN058
如興製衣國際股份有限公司 
ROO HSING INTERNATIONAL GARMENT CO., LTD
王進標
黃俊津
副總經理
廠長
0918265701
0913.942326
061.3897701~5
061.3897706
roohsingwash @hcm.vnn.vn
huang@vn.roohsing.com
同奈省邊和市新協坊第2區第四地段 
Cụm CN may mặc, lô số 4, khu phố 2, 
P.tân Hiệp, Tp.Biên Hoà -ĐN .
製衣,牛仔褲,西褲,休閒褲,製造和各類修色,染色,水洗加工
26
ÑN060
聖鋒工業有限公司 
Công ty TNHHCN THÁNH PHONG
曾炳文
廖春生
總經理
經理
0913.851822
0913.851881
061.3996088
061.3996089
shengfeng@hcm.vnn.vn
同奈省邊和市琖長坊第五區
Khu phố 5 (Tân Phong)P.Trảng Dài,Tp.Biên Hoà,ĐN
倉庫籠 , 鐵線製品,烤肉網,老鼠籠,竹筷,電鍍吊具
27
ÑN061
慶餘彩藝(股)公司
RICHES  HIGH -TECH WRAPPER CO.,LTD
鄭文鴻
董事長
0903.940902
061.3936811~16
061.3936810
riches.wrap@hcm.vnn.vn

同奈省邊和市隆平鎮AMATA工業區2號路104/1號
104/1, đường số 2, KCN AMATA, ĐN
複合材質之軟性
包裝膜,膠袋…
28
ÑN062
同奈保長國際(股)公司
Công ty HH Đồng Nai BOCHANG quốc tế

王丕宏

總廠長
0913.940959
061.3981257
3981398      
061.3985050
　
同奈省邊和市新和坊一號國路 
Quoác loä 1, P.Taân Hoøa, Tp.Bieân Hoøa - ÑN
毛巾 , 浴巾,紡 織 業
29
ÑN063
達建實業有限公司
GENTENT CO., LTD
陳聰志
副總經理
0918.268826
'061.3984933
061.3984932
 gentent@vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區 4號
Số 4, KCN Hố Nai III, H. Trảng Bom, ĐN
螺旋式空壓,螺旋式真空,空氣化系列,純水設備,吹拉瓶機器,..
30
ÑN065
桂盟鏈條(越南)有限公司
Công ty TNHH xích KMC Việt Nam
王俊雄
協理
0918.261530
061.3936531~3
061.3936085
kmcvn@kmcchain.com
同奈省邊和市隆平鎮AMATA工業區
KCN Amata, p.Long Bình, tp Biên Hoà, ĐN
鏈條 
31
ÑN066
高盟(越南)股份有限公司
Công ty TNHH  KAO-MENG(VN)
趙德錟
協理
0913.850395
061.3893867-8
061.3893477
kaomeng@hcm.vnn.vn
同奈省邊和市隆平鎮AMATA工業區
KCN Amata, p.Long Bình, tp Biên Hoà, ĐN
鍊條零件,製造買賣,合金鋼,中碳鋼,球此綠材及一般黑鐵線材製造買賣
32
DN067
綠的飲料水股份有限公司
Công ty TNHH sản xuất thương mại XANH
黎燕莊
經理
0983.694690
061.3891610-55
061.3891828
　
同奈省,邊和市,新協社,第五區,B19號
B19, Khu phố 5, Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai
飲料水
33
ÑN072
技聯越南環保工程公司
Công ty công trình xử lý môi trường CHI LINE(VN)
何信義
總經理
0913.850896
061.3981386~7
061.3981389
 chilivn@unet.vnnews.com
同奈省展鵬縣胡奈三工業區 
KCN Hố Nai 3, H.Trảng Bom,Đồng Nai.
建築工程,環保工程
34
ÑN073
遠越工業有限公司                                                                                                                        Công ty TNHH VISION
 郭 遠 恭
總經理
0903.808178
061.3983104~5
061.3984216
　
同奈省展鵬縣胡奈三工業區3號
Số 3, KCN Hố Nai 3, H.Trảng Bom,Đồng Nai.
製造機車零件
35
DN074
越南祐驛企業有限公司
YUOYI (Viet Nam) Enterprise Co., Ltd
陳明賢
總經理
061.3983316
0918.035688
061.3983318
yuoyi@hcm.vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區
KCN Hố Nai 3, H.Trảng Bom,Đồng Nai.
汽機車零件
36
ÑN075
越南GS電池有限公司
Công ty HH ắc quy GS Việt Nam
陳怡璋
副總經理
0913.851026
061.3983180~1
061.3983188
dongnai_gsv @ hcm.vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區7 號
Số 7, KCN Hố Nai 3, H.Trảng Bom,Đồng Nai.
鉛酸蓄電池
37
ÑN076
旭鐬開發股份有限公司
Công ty TNHH SEEWELL
方志中
協理
0913.942538
061.3984182~3
061.3983500
3984185
seewell_2828@hcm.vnn.vn
同奈省展鵬縣鹿壕三社清化邑
下午街,專業生產區8 號
Số 8, KSXCN chợ chiều ,ấp Thanh Hóa ,
xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai .
專業生產各式車燈 ,碼錶,機車鐵件,車架代工 ,OA辦公照明設備 ,工程防爆燈具,電子零件代工,瓦斯鋼瓶製造,塑膠沖壓代工
38
ÑN078
越南開發工業有限公司
Công ty HHCN KAI FA (VN)
陳順卿
總經理
0919-252088
061.3671081     
061.3671705
kaifa.vn@hcm.vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區11號
Số 11, KCN Hố Nai 3, H.Trảng Bom,Đồng Nai.
汽機車避震器
39
ÑN079
越南士林電機有限公司
Công ty HH điện cơ SHIN LIN - VN               
羅春田
總經理
0918.035696
061.3983236~7
061.3983473
　
同奈省展鵬縣胡奈三工業區6號
Số 6, KCN Hố Nai 3, H.Trảng Bom,Đồng Nai.
機車電裝品,電磁
開關,無 熔線斷路器
40
ÑN081
越南精密工業有限公司
Công ty HHCN chính xác VN VPIC
李育奇
王正文
董事長
總經理
0913.851048
0918.035838
061.3981708
       3981706
061.3982932
 vpic @ hcm.vnn.vn
vpic_fong@hcm.vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區16 號
Số 16, KCN Hố Nai 3, H.Trảng Bom,Đồng Nai.
汽機車鈑金零件
家電電子金屬件
41
ÑN082
成和電機股份有限公司
CHEN HO Electric Co., Ltd
沈阿根
總經理
061.3982769
061.3982767
　
同奈省展鵬縣胡奈三工業區19 號
Số 19, KCN Hố Nai 3, H.Trảng Bom,Đồng Nai.
各種家電,冷凍空調等.馬達之製造及零件進出口業務
42
ÑN083
越慶工業有限公司
Công ty HHCN VIET CHIN
孫文瑞 
總經理
061.3983515~6
061.3984517
wenjueisun@yahoo.com.tw
同奈省展鵬縣胡奈三工業區17 號
Số 17, KCN Hố Nai 3, H.Trảng Bom,Đồng Nai.
機車座墊,電腦桌DIY
43
ÑN085
健生關係企業 - 越南公司 
 K.SOURCE (VN) Co., Ltd
莊勝吉
總經理
0918.263125
061.3983291
       3982311
061.3984410
　
同奈省展鵬縣胡奈三工業區18 號
Số 18, KCN Hố Nai 3, H.Trảng Bom,Đồng Nai.
CDI 整流器,HORN 喇叭,照後鏡車鏡,汽機車零件
44
ÑN086
建大橡膠(越南)有限公司
KENDA  Rubber ( Viet Nam ) Co .,Ltd
黃豐洲
總經理
0913.940007
061.3983171~3
061.3983175
pon@kenda.com.tw
同奈省展鵬縣胡奈三工業區
 KCN Hố Nai 3, H.Trảng Bom,Đồng Nai.
輪胎製造
45
ÑN089
仁美商標織造(股)公司
Công ty TNHH dệt nhãn JUNMAY
郭順德
總經理
0913.941798
061.3869166~7
061.3869168
 bomaylabel@hcm.vnn.vn
 同奈省展鵬縣北山社雲河工業區治安路 
Đường Trị An, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn,H.Trảng Bom,ĐN
絲織商標,緞面
商標,花邊帶,紡織類
46
ÑN090
鈺生家具責任有限公司(越南)
Công ty CPHH đồ gia dụngNgọc Sinh ( Việt Nam)
盧建福  
總經理
0918.014389
061.3967688~93
061.3967697
yusern@hcm.vnn.vn
同奈省展鵬縣北山社裴朱邑 
Ấp Bù Chu xã Bắc Sơn,H.Trảng Bom,ĐN
木製傢俱
47
ÑN091
亞洲(越南)營養技術有限公司
Công ty dinh dưỡng Á Châu (VN) 
  黃烈群 
副總經理
0913.851201
061.3869111
061.3869110
antvicechairman@hcm.vnn.vn
同奈省展鵬縣北山社雲河工業區治安路 
Đường Trị An, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn,H.Trảng Bom,ĐN
豬,雞,鴨飼料
48
ÑN092
越南東周塗料有限公司
Công ty liên doanh TONG JOU -VN.
王炳和
陳氏芳草
總經理
副總經理
0913.904308
0913.918985
061.3968039
       3968042
061.3968043
tongjou @hcm.vnn.vn
同奈省展鵬縣北山社雲河工業區治安路 
Đường Trị An, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn,H.Trảng Bom,ĐN
木器塗料,CD 油墨
49
ÑN093
同奈(高爾夫球場)渡假村
Công ty TNHH BOCHANG DONA TOURS 
王瑞棟
總經理
0919.692859
061.3866111
 3676199
061.3866128
061.3864426
　
同奈省展鵬縣展鵬鎮第四胡奈社 
Xã Hố Nai 4, thị trấn Trảng Bom,H.Trảng Bom ,ĐN (Sân Golf)
高爾夫球場
50
ÑN095
泰福企業有限公司
THAI PHUOC ENTERPRISE CO.,LTD
謝 忠 源 
總經理
0913.851169
061.3984316~7
061.3984313
tpcan@saigonnet.vn
同奈省展鵬縣胡奈三社
xã Hố Nai3 , H.Trảng Bom ,Đồng Nai
生產各類化工桶,
油漆桶,食品罐,壓力罐
51
ÑN096
宏昌紙業有限公司
Công ty TNHH bao bì giấy Hồng Chang
李崇賢
副總經理
0913.940166
061.3983887~9
061.3983111
hc@hongtai.com.tw
同奈省展鵬縣胡奈三社
xã Hố Nai3 , H.Trảng Bom ,Đồng Nai
各種彩盒及鞋盒印刷製造
52
ÑN101
龍城農場聯營有限公司
Công ty liên doanh bò sữa ĐỒNG NAI TNHH
王太山
總經理
0913.851767
061.3511329     3511325~8
061.3511326
3511333
　
同奈省隆城縣三福社51號國路14公里處
Ql 51, xã Tam Phước, H.Long Thành,ĐN
食品,鮮奶
53
ÑN102
味丹(越南)企業股份有限公司
Công ty CPHH VEDAN (VN) 
楊辰文
副總經理
0918.265606
061.3825111
061.3825140
3825138
vnadm@vedaninternational.com
同奈省隆城縣福泰社2邑51號國
QL 51,ấp 2,xã Phước Thái, H.Long Thành,ĐN
食品加工進出口
(味精,麩酸,離胺酸澱粉,化工澱粉)
54
ÑN103
大同奈陶瓷工業(股)公司
TAICERA  Enterprise  Co.,Ltd
陳正仁
總經理
0913.808967
061.3841594       
061.3841592
tcr@hcm.vnn.vn/ tcrhcm@hcm.vnn.vn
同奈省隆城縣福泰社娥油工業區
KCN Gò Dầu,xã Phước Thái, H.Long Thành,ĐN
瓷磚,建築材料
55
DN104
全國磁器股份有限公司
Công ty CPHH gốm sứ Toán Quốc
吳清源
總經理
0909.679000
061.3542125-7
061.3542129
info@ckporcelain.com
同奈省隆城縣福泰社娥油工業區
KCN Gò Dầu,xã Phước Thái, H.Long Thành,ĐN
日用磁器
56
ÑN111
日陞企業(股)公司
Công ty TNHH  SPLEN  DOUR
郭煜典
總經理
0918.221868
061.3560961
061.3560969
vnspeco@hcm.vnn.vn
同奈省仁澤縣綏下A工業區
KCN Tuy Hạ A, H. Nhơn Trạch,ĐN 
  鞋  類
57
ÑN112
華隆越南公司
HUA  LON CORPORATION  VN
劉俊立
經 理
0919.088521
061.3560340
061.3560338
061.3560335
 hualon_vn@hcm.vnn.vn
同奈省仁澤縣綏下A工業區
KCN Tuy Hạ A, H. Nhơn Trạch,ĐN 
紡  織
58
ÑN113
越南凱撒衛浴設備(股)公司
Công ty CP thiết bị vệ sinh CAESAR VN
 陳威志
副總經理
0913.809760
061.3569090
08.8638338
061.3569191
08.8638330
tbvscaesar@hcm.vnn.vn
vncaesar@hcm.vnn.vn
 越南同奈省仁澤1工業區
KCN Nhơn Trạch I,Đồng Nai
衛浴設備
59
DN117
昌益陶瓷股份有限公司
CHANG YIH CERAMIC CO., LTD
潘顯聰
陳慧仁
總經理
0913.805921
0913.927390
061.3560770
061.3560778
changyihceramic@hcm.vnn.vn
同奈省仁澤縣仁澤工業區I
KCN Nhơn Trạch 1, H. Nhơn Trạch,ĐN 
陶瓷業,地磚,
石英磚,壁磚
60
DN118
台達責任有限公司
TAIR DAR CO., LTD
陳清雲         唐乃萍
總經理
副總經理
0908.045988
061.3560898
~901
061.3560900
 tairdar@hcm.vnn.vn
越南同奈省仁澤1工業區3號路
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch I,Đồng Nai
紡織用紙管
61
DN119
阿克蘇諾貝爾長誠(越南)有限公司
Công ty TNHH AKZON NOBEL CHANG CHENG VN
郭建德
總經理
0913 126 302
'061.3560732
3560733
061.3560740
charles.kuo@interpon.com
越南同奈省仁澤1工業區2號路
Đường số 2, KCN Nhơ Trạch 1, Đồng Nai
粉体涂料
62
DN120
越南升川工業有限公司
Công ty TNHH Thăng Xuyên VN
羅時隆 
陳瑞國
總經理
廠長
0903.991888
0913.942728
061.3549537
061.3549527
3549535
thangxuyen@hcm.vnn.vn
越南同奈省仁澤一工業區3號路
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, Đồng Nai
鋼管家俱類
63
DN121
台灣興業責任有限公司
Công ty TNHH hưng nghiệp FORMOSA
陳坤泰
副總經理
0918.265986
061.3549713
3560140
061.3560311
'061.3549808
　
越南同奈省仁澤縣仁澤III工業區
 KCN Nhơ Trạch III, Đồng Nai
發電廠,聚酯,紡紗
64
ÑN135
明台產物保險公司
MINGTAI FIRE & MARINE INSURANCE CO.,LTD
彭學崗
代 表
0913.903557
08.8447317
08.5470322
08.2968418
bob186@hcm.vnn.vn
胡志明市新平郡第二坊藍山街40號 
 40,Lam Sơn , P.2, Q. Taân Bình, Tp.HCM  
 產物保險服務
65
ÑN138
永豐商業銀行-胡志明市 
BANK SINOPAC VN REPRESENTATIVE OFFICE
利開煒
代 表
08-8220566
08.8220560
　
胡志明市第一郡孫德勝街2A-4A號17樓
Lầu 17, 2A-4A, Tôn Đức Thắng, Q1, HCM
銀  行  業
66
ÑN139
慶豐商業銀行胡志明市支行
Ngân hàng thương mại CHIN FON HCM
吳豐昌
經理
0913.902333
08- 9325888
       9325430
089326431
chinfonbankhcmc@hcm.fpt.vn
胡志明市第三郡秀昌街27號 
27, Tú Xương, Q.3, Tp.HCM 
金  融
67
ÑN151
恆新企業管理顧問(股)公司
EVERBRIGHT MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD
陳志成
總經理
0903.670577
0908.628999
08.4062098
08.4061937
08.4062408
08.4062393
davichen@pchome.com.tw
 bright86 @ ms21.hinet.net
胡志明市第6郡第11坊後江街961號19樓D193&7樓D0743
D074, lầu 7 & D19 lầu19, Chung cư Bình Phú, 961 Hậu Giang, P11, Q6,HCMC
企業顧問管理
輔導(ISO/QS…)
68
ÑN153
易隆印刷有限公司
ICH THANH LONG PRINT CO., LTD
柳鳳傑
柳國彬
代表
0918.033069
0903.844989
0650.790748~9
0650.790668
　
 平陽省宜安縣安平社平塘邑3A/27號 
3A/27, ấp Bình Đường I, xã An Bình,
huyện Dĩ An,Bình Dương.
商標,布標,貼標,修碼標,植絨,傢俱腳墊,各種顏色絨布及各種式樣,批發,零售
69
ÑN155
翔益建築聯營公司
Công ty liên doanh xây dựng SHYANG YIH  
林忠慶
總經理
0903.934199
0650.750780
0650.750783
0650.750779
 shyangyih @ hcm.vnn.vn
平陽省宜安縣東和社新立邑一號
國路第八區60/48 號 
60/48, khu 8, quốc lộ�1, ấp Tân Lập, 
xã Đông Hoà, huyện Dĩ An,Bình Dương. 
BOBCAT 山貓鏟裝機 ,TORO割草機,高爾夫球場設計施工,建築 ,土木工程施工 
70
ÑN159
台灣鴻毅旅行社
Công ty TNHH du lịch thương mại Hoàng Trà
吳慶桓
經理
0903.360686
08.4041717
8.4041637
ericwu@hongyi.com.tw
胡志明市第一郡阮氏明開街18Bis/31A號
18 Bis/31A Nguyễn Thị Minh Khai, P Đa Kao, Q1,HCMC
旅遊
71
ÑN160
陽明海運股份有限公司
YANG MING MARINE CORP CO., LTD
陳元忠
劉景隆
代 表
0913.928693
089321858
8.9321865
　
胡志明市第3郡7坊奠邊府街200號
200 Điện Biên Phủ, P.7, Q3, Tp.HCM
海運集團公司
72
ÑN161
中國信託商業銀行
CHINATRUST COMMERCIAL BANK
陳景明
經理
8.9101888
08.9101999
chinatrust@fpt.vn
胡志明市第一郡孫德勝街37號116室
Phòng116-Sài Gòn Trade Center
37, Tôn Đức Thắng, Q1, HCM
銀行業
73
ÑN163
富邦產物保險公司
FUBON INSURANCE CO.,LTD
陳 俊 良
代 表
0903.900758
08.8293996
08.8250532
 fubonhcm@hcm.vnn.vn
胡志明市第一郡阮惠大道8號
耀德大樓二樓
Lầu 2,số 8, Nguyễn Huệ, Tp.HCM
 產物保險
74
DN164
仕茂人力資源發展管理顧問
Sy Minh HR M&D Consulting Co., Ltd
紀淑惠
顧問
0903.903720
08.8219486
08. 827 8411
cc@smart-ehr.com
胡志明市第一郡阮惠街新華廣場115號第八樓808室
Phòng 808,lầu 8,Sunwah Tower, 115 Nguyễn Hụê, Q.1, HCMC
勞工法諮詢,人事規章及策略,薪資福利,人力資源管理外包,測驗與選才,人才慰留與遣散,人員培訓與發展,組織設計,結構規劃,工作環境與勞資關係,績效評估與策勵,企業改造,生涯規劃與經營
75
DN166
越南誠鴻機械有限公司
CHEN HONE MACHINERY CO., LTD
張清真
代 表
0903.603670
08.7653281-2
08.7653283
 chhone@hcm.vnn.vn
胡志明市平新郡，永綠工業區，1A號路Lo D9B/I
Lô D9B/1,đường số 1, KCN Vĩnh Lộc,h.Bình Tân, TP HCM
輸送設備,噴霧乾燥設備,窯業磁磚整廠輸出,廢水處理設備,空氣污染防治設備。
76
DN168
林昇蘭藝股份有限公司
Công ty TNHH Hoa Lan Lâm Thăng
張弘昇
總經理
08. 7293049
08. 7293052  
8. 7294228
rinsun@saigonnet.vn
638 TINH LO 43 ( DUONG TO NGOC VAN CU ) , PHUONG TAM BINH , THU DUC, HCMC
蘭藝
77
ÑN170
頭頓美之城渡假世界
Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise
吳龍雄
總經理
0918.168484
064.585893
064.585894
　
頭頓市第八坊垂雲街1號
Số1,đường Thùy Vân, phường 8, tp Vũng Tàu
高爾夫球場及旅遊
78
ÑN084
中譽精密壓鑄股份有限公司
C.Q.S. PRECISION DIE CASTING INC
戴腃裕
總經理
0913.932706
061.3981689
061.3981690
061.3982894
061.3981687
cqs@hcm.vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區9-1號
Số9-1, KCN Hố NaiIII,H.Trảng Bom,Đồng Nai
Die Casting,壓鐵,
加工,組立
79
ÑN094
遠見工業有限公司
Công ty HHCN EAGLE
洪坤顯
總經理
0913.850801
061.3983300
061.3983960
　
同奈省展鵬縣胡奈三工業區9-4號
LôIX-4, KCN Hố NaiIII,H.Trảng Bom,Đồng Nai
機車避震器,塑膠
射出件
80
DN171
世越銀行
INDOVINA BANK LTD
詹義方
張從征
總經理
經理
0903.035552
0903.771208
08.8224995
061.3832955
08.8230131
061.3931920
mail.bankindovina.com
胡志明市第一郡咸宜街36號
39 , Hàm Nghi , Quận 1, TP HCM
同奈省邊和市邊和龍平新坊第1區51國道路,1號
Số1,QL 51, P Long Bình Tân, Tp.Biên Hoà,ĐN
銀行業
81
DN173
第一商業銀行 - 胡志明市分行
FIRST COMMERCIAL BANK- HCM CITY BRANCH
林盈勇
經理
0903.700850
08.8221748
08.8238111
08.8221747
fcbhcm@hcm.fpt.vn
胡志明市第一郡同起街第二樓88號
Số 88,lầu 2,đường Đồng Khởi,quận 1, TP HCM
銀行業
82
DN122
金氏格子板股份有限公司
KING'S GRATING CO., LTD
金春輝
副總經理
0918-982888        0613521321~6        
0613521181
 kings@hcm.vnn.vn
越南同奈省仁澤II工業區25B號路
Đường 25B, KCN Nhân Trạch II, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
鋼鐵格子板,鋼構
工程,熱浸鍍鋅工程.
83
DN175
順捷船舶貨運代理(股)公司
RAF INTERNATIONAL FORWARDING INC
李鴻海
董事長

08.8445451
08.9975406
08.8448101
08.9973269
　
胡志明市富潤郡黃文樹街198A3-A4
198A3-A4Hoàng Văn Thụ, Q Phú Nhuận, HCMC
海運,機票,旅遊,
等等
84
DN097
技佳工業有限公司
Công ty CNHH CICA
劉基祥
總經理
0908046606
061.3984800
061.3984802
cica@vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區
KCN Hố Nai III, H Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
建材地板耐酸
鹼耐磨塗料, 防水,補強,鑽孔,切割地坪工程,建築工程,環保工程
85
DN098
永新理水化工機械工業有限公司
CÔNG TY TNHH XL NƯỚC HOÁ CHẤT  CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP YUONG HSIN
林益本

副總經理
0919.038988
061.3890216
061.3890217
yuonghsinvn@yahoo.com
同奈省邊和市邊和第一工業區
KCN Biên Hoà 1,Biên Hoà -ĐN
工業用水處理設備及鍋爐保養劑,飲用水處理等濾材批發零售等
86
DN099
越南信通有限公司
SENTEC VIETNAM CO., LTD
陳樹欉
總經理
0918.409915
'061.3984681-2
061.3984683
　
同奈省展鵬縣胡奈三工業區16號
Số16, KCN Hố Nai III, H Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
機車零件製造
87
DN100
陽慶有限公司
YANG CHING CO., LTD
薛志彬
經理
0919.176558
061.3984051-3
061.3984050
yangching@hcm.vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區
KCN Hố Nai III, H Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
各種彈簧和PIPE SEAT,專業加工各種
捲門類別如下：快速,安全,自動捲門
88
DN124
政隆塑膠工業有限公司
CHUNG LONG PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD
林信宗
經理
061.3569158~9
0913.980426
061.3569160
chunglongco@hcm.vnn.vn
同奈省仁澤縣仁澤一工業區
 KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
塑膠射出成型
89
DN125
越強工業股份有限公司
Công ty TNHH công nghiệp ELMA VN
李旺崇
總經理
0918.265988
061.3560088
061.3560039
 elma_vn@hcm.vnn.vn
同奈省仁澤縣仁澤一工業區
KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai
齒輪,齒軸,各式金屬加工,高週波熱處理
90
DN126
郁豐建築責任有限公司
YU FENG CONSTRUCTION CO., LTD
許政雄
鄭達德
代表
0908.156567
0908.160222
061.3513157
061.3512848
　
同奈省龍城縣三福社隆慶1邑
Ấp Long Khánh , xã Tam Phước,huyện Long Thành, Đồng Nai
柏油路面舖設,
熱拌一常溫瀝青混凝土製造
91
DN069
富林塑膠工業有限分公司
FULIN PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD . BRANCH
許俊萍
副總經理
0903.028728
061.3992102
061.3992104
fulinpvc@yahoo.com
同奈省邊和市隆平鎮AMATA工業區109號
109,KCN AMATA, Biên Hoà,Đồng Nai
塑化學,主要產品,
PVC乳膠皮及膠布
92
DN181
高幟越南股份有限公司
GOLDEN FLAG VIETNAM CO., LTD
廖金楨
代表
0903.000268
061.3982070
061.3982069
 goldenflag@hcm.vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區18號
Số18, KCN Hố Nai III, Trảng Bom ,Đồng Nai
設計,製造,安裝
通風,排氣,集塵工程
93
DN183
漢基工程責任有限公司
Công ty TNHH công trình HANCHI
林漢基
總經理
0913.942418
061.3987766~7
061.3987769
hanchi886@hotmail.com
同奈省展鵬縣胡奈三工業區6號路
Đường số6, KCN Hố Nai III,Trảng Bom,Đồng Nai
建築工程,機械
鋼構,水電工程,通路橋樑
94
DN184
金連興橡膠(越南)工業有限公司
CHINLAN SHING RUBBER VN.IND.CO.,LTD
胡思群
代表
0918.035839
061.3984575
3984577
061.3984578
clsrubbervn@hcm.vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區
KCN Hố Nai III, H Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
汽,機車零件(橡膠類),工業用品: HOSE, PACKING, SEAL,HOSE BRAKE, ORING
95
DN186
久睦紡織(越南)有限公司
JOMU TEXTILE(VN)CO., LTD
蔡京翰
代表
0918773608
061.3514011
061.3514012
　
同奈省龍城縣龍城工業區
KCN Long Thành, Long Thành ,Đồng Nai
專營各式牛仔布
96
DN189
越南上曜開發科技責任有限公司
VIET NAM SUN YAD TECHNOLOGY  LIMITED
許龍志
總經理
0918.418398
061.3560160-3
061.3560159
　
同奈省仁澤縣仁澤五工業區319B號路
319B,KCN Nhơn Trạch 5, H.Nhơn Trạch,ĐN
PU合成皮鞋
製造加工
97
DN190
利興實業有限公司
LI SHIN COMPANY LIMITED
梁文寧
經理
0918.014588
0918.159227
061.3560041-2
061.3560043
lyiang@hotmail.com
同奈省仁澤縣仁澤三工業區
KCN Nhơn Trạch 3, H. Nhơn Trạch, ĐN
生產,加工預拌
混凝土
98
DN191
廣泰金屬越南）有限公司
CTY TNHH KUANG TAI (VN)
張健兒
總經理
061.3560097
 061.3560100
061.3560096
　
同奈省仁澤縣仁澤三工業區
KCN Nhơn Trạch 3, H. Nhơn Trạch, ĐN
焊材業
99
DN192
和國堂越南製衣廠
WACOKU VIETNAM
黃秋桂
經理
0989368559
'061.3836039
061.3836588
wacoku_tw@vnn.vn
同奈省邊和市邊和第一工業區第9路號 
Đường số 9, KCN Biên Hoà 1,Tp.Biên Hòa,ĐN
成衣業,產出
武術衣類
100
DN193
華南商業銀行胡志明市分行
HUANAN COMMERCIAL BANK LTD
陳宗華
經理
0918.907268
08.8371888
08.8371999
paulchen350114@yahoo.com.tw
胡志明市第一郡范五老坊貢瓊街102A-B
102A-B, đường Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q1, HCMC
銀行業
101
DN194
亞洲電機(越南)責任有限公司
ASIA ELECTRIC VN CO., LTD
許世
總經理
0913.902157
061.3671901~2
061.3671903
asia168@viettel.vn
同奈省展鵬縣胡奈工業區9號路
Đường9,KCN Hố Nai, H Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
汽機車零件: HORN喇叭,IGNITION COILS高壓點, 火線圈,  PLUG CAP火星塞蓋, BUZZER蜂鳴器
102
DN197
永泰紙品（越南）有限公司
PALM PAPER  CO., LTD
陳宏喜
總經理
061.3560211~2
0908.695333
061.3560213
hungyuan212@yahoo.com.tw
hungyuan@vnn.vn.
同奈省仁澤縣協福社仁澤三工業區C15號路
C15,KCN Nhơn Trạch 3, H. Nhơn Trạch, ĐN
紙管,角紙,紙桶製造銷售
103
DN198
大森木業公司
TIMBER INDUSTRIES CO., LTD
呂澤鈞
高吉只
總經理
副總經理
061.3512830
3512832
0908.052898
061.3512829
timexgrx3@hcm.vnn.vn
同奈省龍城縣三福工業區
KCN Tam Phước, h. Long Thành, Đồng Nai
傢俱製造
104
DN199
欣岱實業(越南)股份有限公司
SYNDYNE  INDUSTRIAL (VN) CO., LTD
黃義雄
董事長
0903.866456
061.3831919
061.3831471
061.3831413
syndyne_vn@yahoo.com
同奈省邊和市邊和第二工業區4A號路6號
Số 6,đường4A,KCN Biên Hoà II,Tp.Biên Hòa,ĐN
電木板,管,棒,絕緣
材料,電子科技副資材
105
DN200
越南佳能責任有限公司
Công ty TNHH Giai Năng
張建海
黃慶輝
總經理
經理
0650.840422
0650.840425
 giainang@hcm.vnn.vn
平陽省土龍木市富利坊第十區dt743路7/1號
7/1 khu 10, đường DT743, P. Phú Lợi,
 TX Thủ Dầu Một, Bình Dương
辦公室OA產品
影印機,傳真機,
電話總機等及維修服務
106
DN201
CREST TOP 工業有限公司
VN CREST TOP INDUSTRIAL CO., LTD
林世寶
副總經理
0918.265693
'061.3986105
061.3986106
cresttopvn@vnn.vn
sblinvc@pchome.come.tw
同奈省展鵬縣胡奈三工業區
Lô 9-10,KCN Hố Nai III, H Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
機油分裝,吹製各類塑膠瓶
107
DN202
旭陽家具越南有限公司
PRO-CONCEPTS INCORPORATION VN
孫維利
總經理
061.3512651~3
061.3512654
　
同奈省龍城縣三福工業區
KCN Tam Phước, h. Long Thành, Đồng Nai
家具製造
108
DN203
合輝木業(越南)股份有限公司
Công ty TNHH chế biến gỗ Hợp Huy
林泗洲
林柏夫
總經理
副總經理
0909.457705
0903.020508
'061.3512418
061.3512703
 herhuiwood@hcm.vnn.vn
同奈省龍城縣三福社47坡工業區
KCN dốc 47 xã Tam Phước, h. Long Thành, Đồng Nai
木材薄片加工
109
DN204
佳日科技有限公司
BEST SUN TECHNOLOGY CO., LTD
簡永昌
高志偉
簡俊任
簡瑋宏
總經理
副總經理
副總經理
副處長
0908.199960
0908666530
0908.199952
0908.199951
061.3514080
061.3514083
bestsun@hcm.fpt.vn
同奈省龍城縣龍城工業區
KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai
高低壓配電器材,
高低壓配電盤,
變壓器,分電箱,屋外照明燈
110
DN206
八德彈簧工業有限公司
Công ty HHCN lò xo Bát Đức
莊添維
總經理
0918.263248
061.3984669
3984671
061.3984672
　
同奈省展鵬縣胡奈三工業區第I-21F區
I-21F,KCN Hố Nai III, H Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
各種彈簧機車
專用彈簧等
111
DN207
榮璋科技股份有限公司
ZOENG CHANG VIET NAM SCIENCE-TECHNOLOGY.,INC
徐文進
副總經理
0918.035766
061.3983112~3
061.3983114
zoengchang@hcm.vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區第VII-2區
VII-2,KCN Hố Nai III, H Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
汽機車齒輪零件
鍛造加工,汽機車機械加工
112
DN208
瑋利工業責任有限公司
WELLY INDUSTRIAL CO.,LTD
林元彬
代表
0918.032697
061.3560266
061.3560269
　
同奈省仁澤縣仁澤二工業區25B號路
25B,KCN Nhơn Trạch 2, H. Nhơn Trạch,ĐN
家電馬達
113
DN210
泰銓工業有限公司
TAI TECH  INDUSTRIAL CO., LTD
劉軒鳴
副總經理
0918.852506
061.3560188~9
061.3560187
　
同奈省仁澤縣仁澤一工業區2號路
2,KCN Nhơn Trạch 1, H. Nhơn Trạch,ĐN
熱鍛業,主要
生產汽,機車零件及各式五金零件等
114
DN212
佑冠電業責任有限公司
YOW GUAN ELECTRIC CO., LTD
陳信義
代表
0919.252395
061.3984234
061.3984236
yow_guan@hcm.vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區第I-21B
I-21B,KCN Hố Nai III, H Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
生產汽車機車電
裝品家電配線電源線
115
DN213
越崑紗線責任有限公司
YUE KUN CO., LTD
蔡爵祿
代表
0903.020063
061.3540027
061.3560895
　
同奈省仁澤縣仁澤二工業區
KCN Nhơn Trạch 2, H.Nhơn Trạch,ĐN
紡織纖維紗線
染色加工買賣
116
DN214
晉緯螺絲五金(越南)有限公司
CHIN WELL FASTENERS (VN) CO., LTD
蔡政勳
代表
0908.170889
'061.3560406
061.560516
'061.3560517
　
同奈省仁澤縣仁澤三工業區
KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch,ĐN
螺絲,螺帽等相關
緊固零件
117
DN215
展宇科技材料(越南)責任有限公司
HEADWAY ADVANCED MATERIALS CO., LTD
鄭智文
代表
061.3560236
061.3560237
　
同奈省仁澤縣仁澤五工業區319B路
319B,KCN Nhơn Trạch 5, H.Nhơn Trạch,ĐN
聚氫酯樹脂,硬化
劑,接著劑
118
DN216
越南松和工業有限公司
SONG HO VIET NAM INDUSTRIAL CO., LTD
簡一夫
洪信安
代表
0908.205168
061.3560399
061.3560378
　
同奈省仁澤縣仁澤二工業區25B路
25B, KCN Nhơn Trạch 2, H.Nhơn Trạch,ĐN
鋼線,鋼纜,棒鋼,
內控線
119
DN217
鉅成責任有限公司
V.I.P SPORTS CO., LTD
盧友華
廠長
0918520632
061.3524488
061.3524499
　
同奈省龍城縣安福社108號
108, xã An Phước, h. Long Thành, Đồng Nai
羽毛球拍,網球拍,
冰上曲棍球,棒球棒
120
DN219

岩易工業責任有限公司
ROCK TEAM INDUSTRY CO., LTD
焦嘉驤
代表
0903.874970
061.3541099
3541101
061.3541098
　
同奈省隆城縣福泰社鵝油工業區
KCN Gò Dầu,xã Phước Thái, H.Long Thành,ĐN
陶瓷器,磁磚用色,
釉料
121
DN221
輪磯股份有限公司
LUNJI VINA CO., LTD
陳榮賢
陳文凱
代表
0918262887
0918773396
061.3983925~6
061.3983923
lunji_vn@hcm.vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區第IX-5
IX-5,KCN Hố Nai III, H Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
各式電熱管,鐵弗
龍塗裝,重力鑄造
122
DN223
越信木業有限公司
YUE HSIN WOOD WORK CO., LTD 
劉榮明
總經理
0918.262809
061.3560839
061.3560838
yuehsin@hotmail.com
同奈省仁澤縣仁澤一工業區3號路
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1,H.Nhơn Trạch,ĐN
木製電腦桌架,
 電視架,
123
DN068
快信塑膠實業股份有限公司
RELIABLE PLASTICS CO., LTD
蔡榮原
總經理
0908.368598
'061.3936174
061.3936180
reliableplastics@hcm.vnn.vn
同奈省邊和市隆平鎮AMATA工業區112號
112, KCN AMATA, Biên Hoà,Đồng Nai
包裝用薄膜一CPP
膜電鍍CPP膜, 電鍍PET膜,LLDPE膜,電鍍OPP膜等.
124
DN224
雙聯企業有限公司
SUN LIEN ENTERPRISE CO., LTD
王寶民
總經理
0913.033173
061.3512922
061.3511073
sunlien36007@yahoo.com.tw
同奈省龍城縣三福工業區9號路
Đường 9,KCN Tam Phước,h.Long Thành, Đồng Nai
整廠輸送機械,
塗裝設備設計製造
125
DN225
長榮物流越南公司 
Evergreen Logistics Vietnam Company Limited
彭志慶
總經理
8.8207771
08.8207772~3
tom@vn.evergreen-logistics.com
胡志明市第三郡范玉石路70號6樓
Lầu6, số 70, Phạm Ngọc Thạch, Q3, HCMC
海空運貨物承攬
及票務服務
126
DN226
固鼎科技有限公司
GOODTEK ENGINEERING ENTERPRISE CORP
邱志焜
洪國棟
董事長
總經理
0903.325898
0903.658228
08.7718167~8
08.7718169
　
胡志明市第七郡新歸坊79號路153A157號
153A157, đường 79, P Tân Qui, Q7, HCMC
冷凍,空調設備
銷售,東元客調
越南總代理冷凍空調,籙無塵室,
通風,工程設計施工
127
DN227
立富木器(越南)有限公司
LEEFU WOOD PRODUCTS (VIETNAM) CO., LTD
呂吉文
代表
0913.942526
061.3512800~9
061.3512590
　
同奈省龍城縣三福工業區
KCN Tam Phước, h. Long Thành,Đồng Nai
傢俱,木製品製造
銷售
128
DN228
建達工業股份有限公司
Công ty TNHH công nghiệp Kiến Đạt
李建達
林淑莉
總經理
經理
0918.262569
0918.684633
061.3993888
061.3993908
chienta-vn@hcm.vnn.vn
同奈省邊和市龍平工業區7號路第C-6座
Lô C-6,đường số 7,KCN Long Bình,Biên Hoà,ĐN
汽機車螺絲,螺帽
129
DN229
台新國際商業銀行
TAISHIN INTERNATIONAL BANK
陳明傳
代表
08.8228375
08.8228376
08.8228366
　
胡志明市第一郡阮惠街08號
08, Nguyễn Huệ, Quận 1, tp Hồ Chí Minh
銀行
130
ÑN116
慶發漁具工業有限公司
Công ty TNHH sản xuất ngư cụ CHING FA
許進益
副總經理
061.3560295
061.3560290
chingfa @unet.vnnews.com
同奈省仁澤縣仁澤工業二區
KCN Tuy Ha 2, H.Nhơn Trạch,ĐN
各式網,線,繩索
131
DN230
錸德科技股份有限公司
RITEK VIET NAM CO., LTD
劉家龍
總經理
0919.254930
061.3936111
061.3936112
www.ritek.com
同奈省邊和市隆平鎮AMATA工業區213號
213,KCN AMATA, Biên Hoà, Đồng Nai
光電製造業
132
DN231
東亞照明(越南)責任有限公司
Công ty TNHH TOA LIGHTING (VN)
簡錫坤
林金源
總經理
副總經理
0933.070208
0938.208886
061.3514194~8
061.3514199
 skjean@toa.com.tw
vietnam@toa.com.tw
同奈省龍城縣龍城工業區三安社01號路
Đường số 1, xà Tam An, KCN Long Thành,
 Long Thành, Đồng Nai
所有照明相關產品與設備,LED照明相關產品與設備,太陽的設備,零組件
133
DN232
全興誼美實業有限公司
GROBEST&I-MEI INDUSTRIAL
沈延霖
陳福欽
代表
0989173768
061.3993511
061.3993516
　
同奈省邊和市邊和第二工業區3A號路9號 
Số9,đường3A,KCN Biên Hoà II,Tp.Biên Hòa,ĐN
水產飲料與
冷凍加工
134
DN233
欣鋒工業責任有限公司
Công ty TNHH SHINFUNG INDUSTRIAL
林有榮
總經理
0913.836682
'061.3673316
061.3673346
　
同奈省展鵬縣北山社雲河工業區第五號路 
Đường số 5,KCN Sông Mây,xã Bắc Sơn,H.Trảng Bom, ĐN
球墨鑄鐵管零件
100-1000,灰口鑄鐵機械零件, FCD: 45~70, FC: 20~35
135
DN235
鉅豐營造有限公司
CHIG- FENG CO., LTD
林識福
林室基
代表
0908.017487
061.3560631
061.3560630
 cf540060@yahoo.com.tw
同奈省仁澤縣仁澤二工業區
KCN Nhơn Trạch 2, H.Nhơn Trạch,ĐN
吊車,堆高機,機械
設備,鋼骨結構,配管工程,桶槽工程,土木工程,保溫保冷,吊桿製作,五金進口
136
DN236
華大企業股份有限公司
Công ty TNHH HWATA VINA
李建宏
副總經理
0903.623374
08.8162587/ 90
08.8162580
 info@hwatavina.com
胡志明市新平工業區1號路
LôII-1, cụm 1, KCN Tân Bình, HCMC
專業各項不鏽鋼
產品:水塔,水槽,桌,椅,流理台,訂做品等等
137
DN237
冠越金屬工業有限公司
VIET NAM FIRST METAL INDUSTRIAL CO., LTD
楊皇城
林佳君
總經理
經理
0918.035715
0918.262736
061.3983502
061.3983503
firstmetal_vn@vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區
KCN Hố Nai III, H Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
馬達定子,轉子,開闢箱把手,汽, 機車零件,沖壓
金屬零件,電子,高速沖壓零件
138
DN239
SWAN工業(越南)責任有限公司
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN
陳宗元
鄭聖勇
總經理
經理
0906.316888
0918.295808
061.3560045
3560048
061.3560049
swanvn@vnn.vn
同奈省仁澤縣仁澤一工業區三號路
KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch,ĐN
空壓機
139
DN240
國紡越南責任有限公司
LOVETEX INDUSTRIAL VIET NAM CO., LTD
戴宏怡
戴世星
副總經理
0909.638778
'0908.924326
0613.936439~40
 0613 936441
tsh2002@so-net.net.tw
同奈省邊和市隆平鎮AMATA工業區4號路
Đường4, KCN AMATA, Biên Hoà, Đồng Nai
粘扣帶生產
140
DN241
三賢企業有限公司
SANLIFE ENTERPRISE CO., LTD
郭恆毅
總經理
0919.092558
061.3987685
3987686
061.3987684
sanlife@email.viettel.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區
KCN Hố Nai III, H Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
沖模,線切割,熔絲
鏈開闢,避雷器,分段開闢
141
DN243
豪馬木業(越南)股份有限公司
HOMER WOOD PRODUCTS (VIET NAM) CO., LTD
黃孟義
代表
0919.254588
061.3836532
061.3836358
　
同奈省邊和市邊和第二工業區19A號路2號 
Số2,đường19A,KCN Biên Hoà II,Tp.Biên Hòa,ĐN
木  業
142
DN238
南方紡織公司
NAMTEX CO., LTD
郭治發
代表
061.3560070
061.3560069
　
同奈省仁澤縣仁澤二工業區319B路
319B,KCN Nhơn Trạch 2, H. Nhơn Trạch,ĐN
針織,染整,印花
143
DN244
平陽鋼板聯營責任有限公司
Công ty TNHH liên doanh Tole Bình Dương
郭仁道
代表
0918.774978
0650.558328
0650.558329
　
平陽省檳吉縣美福工業區N6路
Đường N6, KCN Mỹ Phước,huyện 
Bến Cát, Bình Dương
鋼板: PC透明浪板,
PU發泡浪板,烤漆浪板
144
DN249
長豐工業股份有限公司
CLEAN WIND INDUSTRY CO., LTD
徐福仁
總經理
0903.981000
061.3932567~8
061.3932420
cwic@vnn.vn
同奈省龍城縣安和社第3街17號
Số17, ấp 3, xã An Hoà, Lonh Thành,Đồng Nai
通風,集塵,螺旋
風管,設計,製造
145
DN247
集旺水產有限公司
JEI - WANG FISHERY CO., LTD
侯金成
總經理
0903.737926
0650.729355
0650.729388
chincheng@hcm.vnn.vn
平陽省宜安縣神浪II工業區23號路12號
Số 12,đường số 23, KCN Sóng Thần,Dĩ An,BDương
遠洋水產品加工
冰鮮鮪魚外銷加工,餐廳
146
DN234
震興(越南)實業有限公司
SHING MARK ENTERPRISE CO., LTD
衛至軒
代表
0908006130
061.3675085
061.3675084
shingmarkvn@vnn.vn
同奈省展鵬縣Doi 61社,保沙工業區
KCN Bàu Xéo,xãđồi61,huyện Trảng Bom,Đồng Nai 
傢俱製造
147
DN250
越南永捷高分子責任有限公司
U-BEST VIETNAM POLYMER INDUSTRY LIMITED
藍陽錫
總經理
0908.666471
061.3560441~2
061.3560443
　
同奈省仁澤縣仁澤五工業區319B號路
319B,KCN Nhơn Trạch 5,H.Nhơn Trạch,ĐN
合成皮樹脂製造
148
DN253
聯冠有限公司
UNIONLIFE INDUSTRIAL CO., LTD
武振華
代表
0918.030661
061.3984173
061.3984178
　
同奈省展鵬縣胡奈三工業區
KCN Hố Nai III, H Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
成衣製造
149
DN246
倍群貿易股份有限公司
VEGA FASHION CO., LTD
黃鴻源
總經理
0913.988808
061.3892970~2
061.3291829
bridenco@hcm.vnn.vn
同奈省邊和市隆平工業區15A-Lo B2-2
LOB2-2,Đường số 15A, KCN Long Bình, TP Biên Hoà,Đồng Nai
婚紗,伴娘裝,
晚禮服,花章裝
150
DN254
大興塗料有限公司
Công ty TNHH Sơn Đại Hưng
劉家興
總經理

061.3512777~9
061.3512780
sondaihung@vnn.vn
同奈省龍城縣三福工業區
KCN Tam Phước,h.Long Thành,Đồng Nai
專業生產木器塗料
151
DN252
大連工業有限公司
TALAN INDUSTRIAL CO., LTD
陳進旺
總經理
0908.040189
061.3985002
061.3985001
　
同奈省展鵬縣胡奈三工業區
Khu V-6C,KCN Hố Nai III, H Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
汽機車塑膠射出成型
152
DN255
上詮商店
Điện tử Thượng Toàn
余修武
賀清圓
代表
0903.762033
061.3834645
061.3834645
　
同奈省邊和市龍平新坊51國道第一街區7/C1號
7/C1, QL51, KP1,Long Bình Tân,Biên Hoà,ĐN
自動控制設計,安裝,改善,維修.機械電子IC板,電子控制器,制作維修.變頻器,自動控制器材買賣,維修.
153
DN256
BMB有限公司
BMB CO., LTD
莊勝豊
副總經理
0908.032718
061.3936181
061.3936398
　
同奈省邊河市AMATA工業區04號路228區
288, đường số04, KCN AMATA , Biên Hoà,ĐN
銷售半拖車,各類專用車零配件
154
DN251
越南瑞林電機股份有限公司
RUEILIN ELECTRIAL ENGINEERING CO., LTD
蕭榮吉
陳雨生
總經理
副總經理
0918.265642
0909284908
061.3984882
061.3984886
rueilin@vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區
KCN Hố Nai III, H Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
汽機車電裝品沖製品,配電用變壓器
155
DN257
信益公司
Doanh nghiệp tư nhân Tinh Ích
黃民威
代表
0913.905378
08.8155238
08.8155235
recurren@hotmail.com
越南胡志明市新平工業區12號路11B號LO-3
LO-3, Số11B,đường số 12,KCN.Tân Bình.Tân Phú, HCMC
油壓托板車-實芯胎-堆高機作業平台-天車
156
DN258
宏成(越南)實業股份有限公司
 HUNG CHENG ( VIETNAM) INDUSTRY CO., LTD
蔡錫強
總經理
0913.942586
061.3991051
3991052
061.3991050
hc_7712986@hcm.vnn.vn
同奈省邊和市邊和第二工業區1A號路7號
Số 7,đường1A, KCN Biên HoàII,Tp.Biên Hòa,ĐN
漆包線、裸銅線
157
DN245
永記造漆工業(越南)股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH  MFG CO., LTD( VIET NAM)
張德雄
代表
0919.558968
'0613936740
0613.936747
061.3936751
061.3936752
　
同奈省邊河市AMATA工業區219號
219, KCN AMATA , Biên Hoà,ĐN
油漆製造買賣,油漆施工,顏料買賣及生產,內外銷均可
158
DN260
越南三申工業股份有限公司
THREE BROTHERS INDUSTRIAL CO., LTD
劉仲琦
副總經理
0918039503
061.3291816
061.3291820
maledy@ttbm.com.tw
同奈省邊和市隆平工業區第8號路C-7-2號
C-7-2,đừơng số 8, KCN Long Bình, Biên Hoà,ĐN
汽、機車、家電等金屬零件
(沖壓、焊接、彎管等加工)
159
DN261
上海商業儲蓄銀行越南同奈辦事處
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, DONGNAI REPRESENTATIVE OFFICE
湯正君
代表
0907.772909
061.3933438
061.3933697
kenny@scsb.com.tw
同奈省邊和市邊和第二工業區3A號路1號207室
Phòng2.7,sô�1,đường 3A,KCN Biên Hoà 2,Biên Hoà ,ĐN
銀行
160
DN264
健恆工業股份有限公司
KIEN HANG INDUSTRUAL CO., LTD
吳明穎
代表
0918.902078
061.3835788
061.3835789
　
同奈省邊和市邊和第二工業區3A號路24號
số 24,đường 3A,KCN Biên Hoà 2,Biên Hoà,ĐN
加工機器貨品及烤漆加工,設計裝潢及辦公室家具,彎管類產品加工出口
161
DN263
越南先威電機工程有限公司
SHINNING WIN ENTERPRISE 
VIET NAM CO., LTD
林澄清
代表
0902.005467
08.8487300
08.8424299
shinwin@vnn.vn
胡志明市新平郡第二坊九龍街１６號 
 １６,Cửu Long,P.2,Q.Tân Bình, Tp.HCM 
高低壓電力,消防,
給排水配管工程規劃設計施工,供水工程規劃施工,等等
162
DN268
亞特力動股份有限公司
ARTERY POWER CO., LTD
黃敏洪
鄭莉蓁
總經理
副總經理
0908.350303
0903.031386
08.8966881
08.7221913
ARTERY@vnn.vn
胡志明市守德郡平壽坊韓川街171(02)號 
 171(02),Hàn Thuyên,P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức,HCMC 
發電機維修,保養,出租,買賣．節電器,PLC可程式自動控制設計,維修
163
DN270
越南嘉桐木業有限公司
CARIYAN WOODEN COMPANY (VN) LTD
張証傑
代表
0909.888606
061.3511116
061.3280202
　
同奈省龍城縣三福工業區第九號路
Đường số 9, KCN Tam Phước ,Long Thành,ĐN
木業傢俱
164
DN269
永绿板材木業有限公司
GREEN STEAD CO., LTD
蔡玉泉
陳豊承
董事長
總經理
0903.032526
0903.011172
08.2945771~2
08.2944371
'08.2945773
greensteadvn@vietel.com.vn
sjgreenstd@hotmail.com
胡志明市平盛郡第22坊阮友景街135/5號
135/5 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q.Bình Thạnh, HCM
夾板/纖維板/塑合板/美耐板/橡膠木
165
DN271
喬竑責任有限公司
Công ty TNHH CHIAU HUNG Việt Nam
蘇良慶
代表
0989.888433
061.3987826
3987828
061.3987829
　
同奈省展鵬縣胡奈三工業區第２棟９號路１３
Lô 2-13, đường số 9, KCN Hố Nai3, Trảng Bom, ĐN
汽機車引擎開關鎖,油箱鎖,附屬鎖類及零件製造
166
DN273
台鈺實業股份有限公司
TAI YU INDUSTRIAL CO., LTD
陳嘉宏
代表
0919.807571
061.3674200~4
061.3674207
　
同奈省展鵬縣北山社雲河工業區第二號路 
Đường số 2, KCN Sông Mây,xã Bắc Sơn,H.Trảng Bom- ĐN
專業保利龍成型,裁片,設計包裝
167
DN274
隆欣有限公司
Doanh nghiệp tư nhân Long Hân
宋龍波
代表
0918.558572
061.3932837
061.3932837
　
同奈省邊和市龍平新坊第一街區51號國道５/ Ｍ３號
5/M3, QL51, KP1,Long Bình Tân,Biên Hoà,ĐN
粉體液體,塗裝整廠
輸送設備鋁錠加熱爐,時效爐,鋁材烤溙爐粉體噴槍,摩擦自動靜電噴槍．壓鑄熔爐
168
DN275
中華電信駐胡志明市辦事處
HCMC REP OFFICE CHUNGHWA TELECOM
陳冬明
張大笙
代表
0903.972369
08.9106175
08.9106174
grant@cht.com.tw
胡志明市第一郡孫德勝街37號2701室
P 2701,số 37, Tôn Đức Thắng, Q.1, HCMC
電信服務
169
DN278
大登建設開發有限公司
DADENG CONTRUCTION AND INVESTMENT CO., LTD
柯明山
副總經理
0903.036188
0650.898955
0650.828452
daden8989@yahoo.com.tw
Lô F-1-�CN, Khu liên hợp Cn-DV-D9TBD, 
xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương
大登工業園區基礎設施之建設與經營
170
DN280
立景特殊鋼工業有限公司
Công ty cổ phần thép đặc biệt PRO-VISION
王景田
總經理
0903.902768
061.3936607~9
08.8421247
061.3936610
 michael_wang@
pro-visionsteel.com.vn
同奈省邊河市AMATA工業區第221/2號
221/2, KCN AMATA , Biên Hoà,ĐN
冷作模具鋼,
熱作模具鋼,
塑膠模具鋼,
各類模具鋼加工
171
DN281
勝邦金屬有限公司
SHENG BANG METAL CO., LTD
李竣興
代表
0919.255163
061.3673006~8
061.3673005
shengbangvn@yahoo.com
 同奈省展鵬縣北山社雲河工業區第6號路 
Đường số 6, KCN Sông Mây,xã Bắc Sơn,
 H.Trảng Bom,ĐN
高強度鋁合金錠,特殊鋁合金錠,高強度鋅合金錠
172
DN266
越隆紙業責任有限公司
VINA TAWANA CONTAINER CO., LTD
洪朝樂
代表
0918.909100
061.3560445~9
061.3560453
3560454
　
同奈省仁澤縣仁澤三工業區
KCN Nhơn Trạch ３,H.Nhơn Trạch,ĐN
紙業,生產紙箱,紙板
173
DN283
信勇股份有限公司
Công ty TNHH Tín Dũng
張文灣
總經理
0907.211888
061.3984142
061.3984149
vifp_tindung@vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區第Lo1-21D
Lô1-21D , KCN Hố Nai3, Trảng Bom, ĐN
機車用鋁鐵,鍛造,
壓鐵,鐵鑄零件
174
DN277
高登紙品(越南)有限公司
KAOTEN PACKING (VN) CO., LTD
許仁楷
總經理
0918.770849
061.3560226~7
061.3560225
　
同奈省仁澤縣仁澤三工業區
KCN Nhơn Trạch ３,H.Nhơn Trạch,ĐN
各類紙管,蜂窩紙墊板,
角紙,蜂窩平板
175
DN265
億泰科技(越南)股份有限公司
EVERTOP HITEK CO., LTD VN
張明泉
謝建居
代表
0913.045899
061.3514066
061.3514069
　
同奈省龍城縣龍城工業區
KCN Long Thành, Long Thành ,Đồng Nai
電線電纜,線漆包線 
176
DN285
壓箱實國際有限公司
S.P.I(SUNPOWER INTERNATIONAL ) CO., LTD
劉柏均
代表
0909.022458
08.9242669
08.2910097
　
胡志明市第五郡第二坊陳平仲街91/2Bis號
91/2Bis Trần Bình Trọng, P2, Quận 5, HCMC
辦公室電腦環境規劃施工網路電話.DM&P網路電腦 ( TERMINAL THIN CLIENT) 越南總代理
177
DN284
宏明工業有限公司
BROAD BRIGHT IND CO., LTD
王岳山
王秋明
代表
0913.940968
061.3983432
061.3983435
　
同奈省展鵬縣胡奈三工業區第15號
 số 15, KCN Hố Nai3, Trảng Bom, ĐN
汽機車零配件
178
DN287
源昌木業越南公司
YUAN CHANG INDUSTRY VINA CO., LTD
林欽榮
董事長
061.3511416~7
061.3512980
yuanchang629758@
yahoo.com.tw
同奈省龍城縣三福工業區lot N
LOT N, KCN Tam Phước,h.Long Thành,Đ.Nai
傢俱,木製品,原料加工
進出口
179
DN222
新約理水化工工業有限公司
HSIN YUE WATER TREATMENT CO., LTD
陳杏春
代表
0918.020400
061.3968934~6
061.3968937
　
同奈省展鵬縣北山社雲河工業區07號 
07, KCN Sông Mây,xã Bắc Sơn,H.Trảng Bom,ĐN
工業用水處理設備及鍋爐
保養劑,飲用水處理等
180
DN288
展億責任有限公司
JAAN-E BRAKE INDUSTRIAL CO., LTD
陳金泉
李長壽
總經理
副總經理
0908.473088
061.3278569
~70
061.3278571
chshow88@yahoo.com.tw
同奈省展鵬縣胡奈三工業區第4號路
Đường số 4, KCN Hố Nai3, Trảng Bom, ĐN
各類機車,汽車,自行車剎車系統及零件.產業機器Lining,設計製造
181
DN289
動點管理顧問有限公司
POWER POINT MANAGEMENT.LTD
游淑閔
董芳如
經理
主任
0908.800793
0908.086820
08.2590172
08.2590173
vietnam@powerpoint-group.cpm
胡志明市第十二郡東興順坊阮文過街,371A-371B
371A-371B,đường Nguyễn Văn Quá, Q.12, HCMC
服務諮詢
182
DN291
台灣土地銀行胡志明市辦事處
LAND BANK OF TAIWAN HCMC REP OFFICE
簡瑞福
黃士文
代表
0903.086678
0908.605995
08.8230178
08.8225974
swenhuang@landbank.com.tw
胡志明市第一郡孫德勝街7F,5B
7F,5B đường Tôn Đức Thắng , Quận 1, HCMC
銀行業
183
DN292
VTC磁磚聯營公司
VTC INTERNATIONAL CERAMICS CO., LTD
楊為東
總經理
0908.056168
061.3541888~97
61.3541898
　
同奈省隆城縣鵝油工業區第9座
Lô 9, KCN Gò Dầu, Long Thành, Đồng Nai
磁磚,地磚,壁磚
184
DN294
虹海冷凍公司
CÔNG TY HỒNG HẢI
林伯洲
總經理
0903.844933
08.7502147
08.7502543
　

志明市平新郡平治東坊黎文貴街427/44
427/44 Lê Văn Quới, P. Bình Trị  Đông A, Q. Bình Tân, HCMC
組合式冷凍庫,冰水機組,
急凍設備設計拖互才型條型制冷凍機
185
DN295
仲利國際租賃有限公司
CHAI LEASE INTERNATIONAL LEASING
黃正明
唐來旺
代表
08.910665
08.9106649
　
胡志明市第一郡孫德勝街37號2801-04樓
Lầu 28,P.01-04, 37 đường Tôn Đức Thắng , Quận 1, HCMC
租賃業
186
DN286
銘倉工業有限公司
MASTER INDUSTRIAL COMPANY
陳金旗
洪坤顯
董事長
總經理
0913.850801
061.3278675~6
061.3278677
master@viettel.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區第16A-Lot II號
 16A- Lô II, KCN Hố Nai3, Trảng Bom, ĐN
鋁重力鑄造
187
DN293
高欣越南有限公司
KOSIN VIETNAM CO., LTD
陳英倫
吳政昇
代表
0902.906001
0909.914736
061.3280191~2
061.3280193
　
同奈省龍城縣三福工業區第九號
Số 9, KCN Tam Phước,Long Thành,ĐN
製漿造紙設備,角紙,紙護角,
紙捲分條,紙張加工,鞋中底板
188
DN296
東元科技(越南)責任有限公司
TECO TECHNOLOGY CO., LTD
許隆昌
徐英智
董事長
總經理
0917.469568
061.3514136~7
061.3514138
amoshsu@teco.com.tw
同奈省龍城縣龍城工業區C2-2-13號
Lô C2-2-13, KCN Long Thành,Long Thành,ĐN
電磁接觸器電磁開關無熔線斷路器漏電斷路器
189
DN297
蕙騰(越南)有限公司
CÔNG TY TNHH HUATON
謝慶騰
陳吉明
總經理
副總經理
0902.748731
061.3220211
061.3220210
jiming4851@hotmail.com
 A6, khu cư xá Công ty xây lắp 1, KP6, P. Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai
水電,消防,自動控制工程
190
DN298
三興責任有限公司
SUN SHINE ENTERPRISE CO., LTD
許炯星
代表
0919.254972
061.3671017
0613.987611
tamhungltd@vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區II-15號
 II-15, KCN Hố Nai3, Trảng Bom, ĐN
汽車發電機零組件;汽車,機車,農機,船用等馬達及零組件; 五金零件
191
DN299
明安國際企業(越南)責任有限公司
ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH(VN) CORPORATION LTD
楊萬生
代表
0909.521213
061.3560426
061.3560428
　
同奈省仁澤縣仁澤三工業區
KCN Nhơn Trạch ３,H.Nhơn Trạch,ĐN
高爾夫球桿
192
DN300
越南日華有限公司
NICCA VIETNAM CO., LTD
卓昱良
經理
0909.596900
061.3936080
061.3936040
wlchuo@nicca.com.tw
同奈省邊河市AMATA工業區第2號路224/6號
224/6,đường2 , KCN AMATA , Biên Hoà,ĐN
紡織染整工業用界面活性劑,金屬工業用切削油,離型劑,防銹劑,皮革化學,滲透劑,固色劑
193
DN301
大同興業越南代表辦事處
DAIDO KOGYO CO.,LTD
HOCHIMINH REPREENTING OFFICE
李聖泰
代表
0908.538886
08.9255359
08.9255709
　
P.1104 ZEN PLAZA, 54-56 đường Nguyễn Trải , Quận 1, HCMC
日本大同特殊鋼集團的商社
(買賣項目:金屬棒線材)
194
DN304
黑橋牌食品公司
LẠP XƯỞNG HIỆU CẦU ĐEN
陳伯仁
代表
0903.800329
0909.911987
08.8493225
08.8493646
08.8491482
　
胡志明市新平郡第14坊蒲吉街43號
43, Bàu Cát, P 14, Q Tân Bình, Hồ Chí Minh
食品,香腸,水餃,貢丸..各類肉類食品
195
DN305
越順工業有限公司
VIET SHUENN INDUSTRIAL CO., LTD
鍾廷良
鍾林裕
總經理
副總經理
0913.940468
0913.851583
061.3983948
061.3981688
stcoco@saisonnet.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區第10號路
Đường số 10, KCN Hố Nai3, Trảng Bom, ĐN
專營各種電度
(SPECIALIZED-IN-SERIES-PRODUCT-COATINGS)
196
DN308
吉風空壓機械有限公司
CÔNG TY TNHH MÁY NÉN KHÍ CÁT PHONG
王淑華
張耀仁
董事長
總經理
0909.376883
0613.991042
0650.786287
frigg1688@hotmail.com
同奈省邊和市邊和第二工業區16A號路1號
 Số1,đường 16A,KCN Biên Hoà2 ,Biên Hoà,ĐN
空氣壓縮機設備服務業務
197
DN306
慶龍自行車工業責任有限公司
DRAGON BICYCLES VIETNAM CO., LTD
白永松
阮俊英
總經理
代表
0913.941635
061.3560625
061.3560627
dragonbike@hcm.vnn.vn
同奈省仁澤縣仁澤一工業區
KCN Nhơn Trạch 1,H.Nhơn Trạch,ĐN
自行車,電動自行車
198
DN307
東森貿易-旅遊有限公司
CÔNG TY TNHH-DVDL&TM ĐÔNG SÂM
劉伯智
經理
0903.848486
08.9509428
08.9508358
dongsamtravel@hcm.fpt.vn
胡志明市第五郡弟七坊陳富街368號
Số 368, đường Trần Phú, P.7, Q.5, HCMC
機票,簽証,旅遊,等等
199
DN302
陞鑫越南包裝責任有限公司
SHENG SHING(VIETNAM) PACKASING CO., LTD
林森燦
鄭清陽
鄭凱麟
總經理
代表
代表
0919.866922
0908.048001
064.931523
064.931524
shengshingvn@vnn.vn
巴地頭頓省新城縣美春A2工業區VI-3
VI-3,KCN Mỹ Xuân A2,H.Tân Thành,Bà Rịa Vũng Tàu
塑膠花套,包裝袋及BOPP/CPP各類,類花套裁剪
200
DN309
大長成新科技有限公司
DAI TRUONG THANH CO., LTD
蔡偉華
何明輝
代表
0903.827602
08.9430182
08.8267211
08.9430328
magic-xpress@hcm.vnn.vn
胡志明市第四郡弟六坊45路113號
Số 113, đường 45, P.6, Q.4, HCMC
資訊部:電腦化系統規劃評估設計及維護、辦公室網路規劃架設、經營網路加值服務業務、電腦週邊設備及軟硬體之代理批發
弱電部:衛星電視、共同天線、公共廣播、光纖微波、影視對講、數位監視、電話總機、門禁管制、中央監控、防盜保全等設備代理施工整體規劃設計及施工承攬
201
DN303
儒鴻企業股份有限公司
CÔNG TY TNHH DỆT MAY ECLAT
王世義
蔡慶益
協理
行政副理
0909.160988
061.3560752
061.3560750
chingyi.tsai@eclat.com.tw
同奈省仁澤縣仁澤2工業區,第5A號路
Đường5A, KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai
紡織成衣業
202
DN312
企龍科技責任有限公司
STAND DRAGON TECHNOLOGY CO., LTD
陳文騫
陳文俊
代表
061.3677562
0938.775975
061.3677561
standdragon@vnn.vn
同奈省展鵬縣展鵬鎮寶沙工業區
KCN Bàu Xéo,thị trấn Trảng Bom,H.Trảng Bom ,Đồng Nai 
金屬扣件,螺帽,螺絲,特殊配件螺帽
203
DN313
越南加鑫精密工業責任有限公司
JACKSON CO., LTD
周國治
孟祥海
程春華
代表
0938.166728
0938.728223
061.3569111
061.3569018
　
同奈省仁澤縣仁澤三工業區
KCN Nhơn Trạch ３,H.Nhơn Trạch,ĐN
高爾夫球具整套出口
204
DN314
嘉美責任有限公司
JIAMEI LIMITED COMPANY
林秋生
陳榮振
代表
0919.215511
061.3673695
0613.673698
jiamei043@hcm.fpt.vn
同奈省展鵬縣松梅工業區
KCN Sông Mây,H.Trảng Bom ,Đồng Nai 
商標織造,印刷,吊牌印刷
205
DN315
昕展責任有限公司
CÔNG TY TNHH HÂN TRIỂN(VN)
蔡德木
代表
0903.719507
0613.512326~7
061.3512328
hantrienvn@hcm.vnn.vn
同奈省龍城縣三福社 151
151,khu 3, ấp8, xã tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai
各種橡膠零件,開發製造,汽門油封,電子零件,O型環,,,,
206
DN311
台欣工業有限公司
TAISHIN INDUSTRIAL CO., LTD
周春旺
代表
0913.127830
061.3514216~7
061.3514218
　
同奈省龍城縣三安社龍城工業區
KCN Long Thành, xã Tam An,huyện Long Thành, Đồng Nai
金屬熱處理ONC線切割加工沖壓製造,模具設計,模具標準零件製作
207
DN316
全業紡織(越南)責任有限公司
PROMAX TEXTILE (VIET NAM) CO., LTD
余秋麗
代表
0906865858
061.3569116
061.3560879
cherry@promaxtex.com
同奈省仁澤縣仁澤三工業區FORMOSA分區第6號路33號
Số 33, đường số 6, Khu FORMOSA, KCN Nhơn Trạch ３,H.Nhơn Trạch,ĐN
染整業
208
DN317
同奈華慶泡綿公司
DONG NAI HWA CHING FORM CO., LTD
陳瑞坡
郭雅澤
郭春霖
總經理
管理部
業務部
0906.827888
0909.886918
0908.066272
0613.560522
0613.560530
jack.vn@hwachingfoam.com
同奈省仁澤縣仁澤二工業區
KCN Nhơn Trạch 2,H.Nhơn Trạch,ĐN
鞋材,傢俱,座墊,內衣,汽車,等等泡綿
209
DN318
越南軸星科技股份有限公司
Viet Nam Axis Star Technology Co., Ltd
劉進春
李政霖
董事長
副總經理
0982.557918
061.3278636
061.3278637
poko11.peko26@msa.hinet.net
同奈省展鵬縣胡奈三工業區
 KCN Hố Nai3, Trảng Bom, ĐN
模具開發設計線切割`汽機車零組件`精密下料改良沖壓
210
DN319
大來國際股份有限公司
TARAY INT'T  CO., LTD
游堅成
經理
0937.388818
08.8487577
08.8485033
08.8485825
08.8487573
jason.yu@taray.com.tw
胡志明市新平郡第二坊沱江街6號 
Số 6,Sông Đà,P.2,Q.Tân Bình,Tp.HCM 
空運,海運,快遞,報關服務
211
DN320
利得塑膠工業有限公司
LEADER PLASTIC INDUSTRY CO., LTD
詹松釧
于光華
代表
0908.578586
061.3984678
061.3984677
leaderplastic@vnn.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區第V-2D號
Số V-2D, KCN Hố Nai3, Trảng Bom, ĐN
汽,機車電器開闢盒,醫療用品,家用品等零件,消防柱用水泥磚,抽油煙機過濾網,工具類ATV塑件,原料加工,塑膠容器
212
DN321
玉山銀行(胡志明代表辦事處)
E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD
HCMC REPRESENTATIVE OFFICE
郭怡鷰
楊明栽
代表
0906.295006
08.9111313
08.9111515
ymt@email.esunbank.com.tw
胡志明市第一郡孫德勝街37號
Unit2007,20/F-Sài Gòn Trade Center
37, Tôn Đức Thắng, Q1, HCM
銀行
213
DN322
PROTEK IND., LTD
CÔNG TY TNHHCN PROTEK
趙敏光
代表
　
　
argus@kwtools.biz
同奈省龍城縣龍城工業區
 KCN Long Thành,Long Thành,ĐN
鋸類手工具製造與銷售
214
DN323
金長工業有限公司
CÔNG TY HHCN CHIN CHANG
田坤長
總經理
0918.537058
061.3278585~6
061.3278587
chinchang_vn@yahoo.com
同奈省展鵬縣胡奈三工業區2區10A號
LO2-10A,KCN Hố Nai3, Trảng Bom, ĐN
各類沖壓,沖壓製品,不銹鋼製品,圖管製造,沖床260頓,各類五金,電家,汽機車,零配件生產製造
215
DN324
欣益閥門責任有限公司
SHIN YI VALVES CO., LTD
梁乃略
總經理
0937.446644
061.3279111~5
061.3279118
d-liang@syvalves.com
同奈省展鵬縣北山社雲河工業區第五號路 
Đường số 5, KCN Sông Mây,xã Bắc Sơn,H.Trảng Bom- ĐN
生產鑄鐵(球墨)類,各式閘閥,蝶閥,止回閥,過盧器,等
216
DN325
科建管理顧問-越南分公司
KIND VN CONSULTING CO,LTD
陳漢棟
吳健一
代表
0936.940458
08.8447828
08.8447948
a95043@kind.com.tw
胡志明市富潤郡第八坊阮仲選街200/3
200/3,Nguyễn Trung Tuyển,P8,Q Phú Nhuận, HCMC
顧問業,企業管理及ISO諮詢服務,教育訓練
217
DN326
鉅博科技股份有限公司
DAIMOSA TECHNOLOGIES CORPORATION
莫頌銘
總經理
0909.060888
061.3514222
061.3514182
daimosa_vn@yahoo.com.tw
同奈省龍城縣龍城工業區3路DI-8A號
Số DI-8A,đừơng 3,KCN Long Thành,huyện Long Thành, Đồng Nai
切削油,特用化學品
218
DN327
亨通國際開發有限公司
CÔNG TY HH KHAI THÁC QUỐC TẾ HENG TONG
陳復華
副總經理
0919.576651
0613.673693
0613.673694
fahwa3807931@yahoo.com.tw
同奈省展鵬縣北山社雲河工業區第4-2號路A4 
A4,số 4-2, KCN Sông Mây,xã Bắc Sơn,H.Trảng Bom- ĐN
機動車,汽車零件
219
DN328
安樂發公司
AN LAC PHAT CO., LTD
林志郎
代表
0903.807118
08.8622004
08.8622885
08.8622679
　
胡志明市第10郡第12坊高勝街362號
362, Cao Thắng, P 12, Q 10, Hồ Chí Minh
塑膠射出機,吹瓶機,模具加工設備,產品設計快速打樣
220
DN329
登豐機電股份有限公司
PRO DIESEL ENGINEERING CORPORATION
陳中宜
郭獻忠
代表
0904.279768
08.8494027
08.8494027
cactusant@gmail.com
胡志明市新平郡第12坊蒲吉1街146號
146, Bàu Cát 1, P 12, Q Tân Bình, Hồ Chí Minh
發電機修理買賣
221
DN330
越泓科技股份有限公司
VIET NAM GREAT TECHNOLOGY CO., LTD
張文洲
柯志良
董事長
總經理
0982.191343
061.3278640
061.3278639
great@viettel.vn
同奈省展鵬縣胡奈三工業區2號路
 Đường 2,KCN Hố Nai3, Trảng Bom, ĐN
汽車、摩托車、自行車碟式煞車總成及其他零件製造
222
DN331
統仁貿易股份有限公司
TOJIN COPORATION
呂阿福
董事長
061.8890783
061.8890783
info@tojin.com.tw
同奈省邊和市邊和第二工業區16A號路1號
 Số1,đường 16A,KCN Biên Hoà2 ,Biên Hoà,ĐN
貿易銷售,壓鑄機械買賣
223
DN332
東元(越南)電機股份有限公司
TECO (VIET NAM) ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD
王清華
代表
0909.040111
061.3514108
061.3514151~5
061.3514110
w500259@teco.com.vn
同奈省龍城縣龍城工業區
 KCN Long Thành,Long Thành,ĐN
馬達五金類,各式工業用單相,三相馬達,減速機,泵浦,變頻器,控制開關,控制盤
224
DN333
華順電機有限公司
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN HOA THUẬN
洪德和
代表
0937.105679
0937.205679
061.8871334
061.8871335
　
同奈省邊和市新風坊第8區109C號
Số 109C, KP 8, P Tân Phong, Biên Hoà,ĐN
專營各國發電機,買賣,維修,保養,微電腦功率因數調整櫃
225
DN334
庠品貿易廣告有限公司
五都影業股份有限公司
CÔNG TY TNHH TƯỜNG PHẨM
邵富庠
代表
0939.103888
08.7262720
08.7262740
08.7262739
hsiangpienads@yahoo.com
胡志明市守德郡協平政坊柯萬斤街第５社區第９路７號
Số 7, đường số 9, KP5(Kha Vạn Cân), P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, HCM
電視廣告業務
226
DN336
佶沛石油化學有限公司
GREAT PROSPERITY PETRO CHEMISTRY CO., LTD
方書賢
徐忠信
代表
0938.529339
061.3501062
061.3527915
leo2371@hotmail.com
同奈省龍城縣龍城工業區三路
Đường số 3, KCN Long Thành, H. Long Thành, Đồng Nai
電鍍原料,鍍表面處理劑,工業用油,模具加工用油,諮詢服務
227
DN338
陳智雄先生
MR CHEN TZE SHON
陳智雄
代表
0919.255215
061.3936456
061.3936455
　

同奈省邊和市隆平鎮AMATA工業101/8號
101/8, KCN AMATA,Biên Hoà, ĐN
農藥
228
DN337
所羅門股份有限公司駐越辦事處
SOLOMON TECHNOLOGY CORP(HCMC)
張佑民
莊孟學
代表
0933.248256
0903.940671
08.8539471
08.8539470
linhkchuang@solomon.com.tw
胡志明市第五郡第十一坊梁儒學街153-161號11.1房.星梅大樓
Toà nhà Sao Mai ,Phòng 11.1,số 153-161 ,đường Lương Như Học, P11, Q5, HCM
發電機，UPS, BUSWAY 銷售,安裝,維修
229
DN123
偉港工業(越南)責任有限公司
HIGH POINT VIETNAM CO., LTD
王緒浙
劉建明 
副總經理
經理
0909-571-500
0908-770-031
061-3560864~6
061-3560867
 swang@wayport.com.tw
同奈省仁澤縣仁澤一工業區319號路 
Đường số 319, KCN Nhơn Trạch I,h.Nhơn Trạch,Đồng Nai
旅行箱袋加工興製造
230
DN339
大綸責任有限公司
DALUEN ( VIET Nam) CO.,LTD
陳信彰
協理
0909.108589
061.3569215~220
061.3569221
bruce@wu-luen.com.tw
同奈省仁澤縣仁澤二工業區7A路4號 
Số4,Đường7A, KCN Nhơn Trạch2,h.Nhơn Trạch,Đồng Nai
成衣網布,紡織,三明治布,萊克布,彈性布,鞋用網布,泳裝布,洗衣網布,,,等
231
DN340
友美印刷股份有限公司
HI-TRANS CO., LTD
盧清玉
盧柏宇
董事長
代表
0919.087127
061.3674888
061.3674999
hitrans@vnn.vn
同奈省展鵬縣北山社雲河工業區
 KCN Sông Mây,xã Bắc Sơn,H.Trảng Bom- ĐN
成衣,鞋類,木器等各式轉印標
232
DN341
新光銀行胡志明市辦事處
SHIN KONG BANK HOCHIMINH REP OFFICE
蕭乃恩
經理
0945.650308
08.4135563
08.4135564
　
胡志明市第七郡阮梁平街152號 BROADWAYD 3F
3F, BROADWAYD,số 152, Nguyễn Lương Bằng, Q7, Tp.HCM
金融
233
DN342
易任企業有限公司
E-JEN INDUSTRIAL LTD
楊玉鳳
代表
0913.416999
0511.3737788
0511.3737778
e-jen@vnn.vn
峴港市LIEN CHIEU郡孫德勝街673號
Số 673, Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, Đà Nẳng
紅酒銷售
234
DN267
ＩＷＡＫＩ公司
IWAKI PUMPS VIET NAM JV CO., LTD
王永福
副總經理
0903.804588
061.3933444
061.3933399
　
同奈省邊和市邊和Ｉ工業區９號路
Đường số 9, KCN Biên Hoà 1,Biên Hoà,Đồng Nai
化源浦,水處理系統設計,水處理設備製造
235
DN343
東芝貿易責任有限公司
DONG CHI TRADING COMPANY LIMITED
廖品黃
代表
0916.805000
061.8830320
061.8830321
morris8545@yahoo.com.tw
同奈省邊和市安平坊邊和一工業區第9號路5B號
5B(kcn Biên Hoà 1) Đừơng số 9, P An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai
影印機,傳真機,打卡鐘租售
236
DN247
大展橡膠股份有限公司
TAJAN RUBBER INDUSTRIAL CORP
廖福才
吳錦龍
副總經理
廠長
0909.740302
0903.733209
061.3836367
061.3836366
tajan@hcm.vnn.vn
同奈省邊和市邊和第二工業區2A號路5號 
Số5,đường 2A,KCN Biên Hoà II,Tp.Biên Hoà,ĐN
橡膠類製品 (工業
用油封,O型環)
237
DN344
百富非凡國際有限公司
BOELLHOFF ( TAIWAN) Co.,LTD( VN OFFICE)
陳建中
楊成達
代表
0907.461688
08.5470132
08.5470133
　
胡志明市新平郡第二坊自藤路A-23號
Số A-23,đường BẠch Đằng, P2,Q Tân Bình,HCM
塗裝機具、塗裝機器人、高速迴轉塗裝機、塗裝技術研發
238
DN346
威網責任有限公司
CÔNG TY TNHH WEI KANG VN
趙萬來
代表
0919.088830
061.8971201~4
061.8971205
　
同奈省展鵬縣北山社雲河工業區
 KCN Sông Mây,xã Bắc Sơn,H.Trảng Bom- ĐN
五金廚具
239
DN347
高鼎精細化工(越南)
COATING FINE CHEMICAL VIET NAM CO., LTD
林永泰
代表
0909.815908
　
10018@mail.coating.com.tw
同奈省仁澤縣仁澤五工業區
KCN Nhơn Trạch 5,H.Nhơn Trạch,ĐN
化工:pu樹脂,多元醇,聚氨脂膠粒(TPU)
240
DN345
精策環境工程(越南)責任有限公司
CHINGTSE ENVIRONMENTAL ENGINEERING ( VIETNAM) CO., LTD
賀培杰
莊宗衛
代表
0906.305816
061.3243241
061.3501214
　
同奈省龍城縣龍德社第12區07號
Số 7, Lô12, Xã Long Đức,H.Lonh Thành,ĐN
環境工程[廢水處理]
241
DN348
第一國際貿易有限公司
EVERFIRST INTERNATION TRADING CO., LTD
李瑞祥
代表
0946.822399
08.8680835
08.8680836
everfirst68@yahoo.com.tw
胡志明市第十郡第15坊蘇憲成街68號
số 68,Tô Hiến Thành,P15, Q10, Tp.HCM
PU裝飾材料,人造木皮薄片,空間造型設計,室內裝潢工程
242
DN370
信昌製網工業有限公司
SHIN CHANG METAL INDUSTRIAL
楊進川
總經理
0909.274773
061.3569198
061.3569199
shinchang@vnn.vn
同奈省仁澤縣仁澤第一工業區
KCN Nhơn Trạch 1 ,H.Nhơn Trạch,ĐN
通風網,不銹鋼網,鐵-銅-鋁網,过濾網,隔音用網,飲料用網,食品篩選用網,複合材料裝潢網,染整機械用網
243
DN349
HARVEST 責任有限公司
HARVEST INDUSTRIAL CO.,LTD
李玉鼎
陳文德
代表
0908.848343
061.3560028
061.3560547
tonychen@kingcar.com.tw
同奈省仁澤縣仁澤第三工業區
KCN Nhơn Trạch 3 ,H.Nhơn Trạch,ĐN
水、海產飼料之生產及銷售。魚、蝦苗之提供
244
DN350
彤曄有限公司
TONG YE CO., LTD
楊宥理
顏郁儒
代表
0908.661160
08.7652741
08.7652743
　
同奈省龍城縣龍城工業區
 KCN Long Thành,Long Thành,ĐN
PU輪,機械
245
DN351
全紀精密工業有限公司
GOLDEN ERA INDUSTRY PRECISION CO.,LTD
郭學隆
王惠賢
代表
0919.005966
061.3984086~7
061.3984088
　
同奈省展鵬縣胡奈三工業區
KCN Hố Nai3, Trảng Bom, ĐN
各產品沖壓,焊接件
246
DN352
越冠橡膠製品(越南)有限公司
V&H POLYMERIC PRODUCTS (VIETNAM) CO., LTD
曾戍戎
代表
0983.759722
061.8971818
061.8971616
　
同奈省展鵬縣北山社雲河工業區
 KCN Sông Mây,xã Bắc Sơn,H.Trảng Bom- ĐN
橡膠工業製品
247
DN353
國泰世紀產物保險股份有限公司
CATHAY CENTURY INSURANCE CO., LTD
鄧輝文
代表
0908.795668
08.9101772
08.9101773
cathaycentury@vnn.vn
胡志明市第一郡孫德勝街37號
Unit2203,22/F-Sài Gòn Trade Center
37, Tôn Đức Thắng, Q1, HCM
金融保險業
248
DN355
健豐科技有限公司
CÔNG TY TNHHKHKTSHNN KIẾN PHONG VIỆT NAM
吳振珪
總經理
0909.059168
061.8890557~8
061.8890556
kienphong2007@yahoo.com.vn
同奈省邊和市邊和第二工業區3A號路24號
Số 24, đừơng 3A, KCN Biên Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai
生產工業風扇,廠房降溫工程,溫室工程,蘭花,農業材料
249
DN356
匯豐銀行-胡志明分行
THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
尹立慶
代表
0933.277817
08.5203246
08.8241712
　
胡志明市第一郡同起路235號
235,Đường Đồng Khởi, Q1,HCM.
金融服務
250
DN357
江蘇景盟越南有限公司
CÔNG TY TNHH JIANGSU JINGMENG(VN)
李余裕
李鵬
總經理
代表
0903.362255
0903.847066
0613.936701
lipeng@vnn.vn
同奈省邊和市隆平鎮AMATA工業104/2-2號
104/2-2, KCN AMATA, P.Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai
針織毛衣
251
DN359
越南元升責任有限公司
PEAKTOP (VIETNAM)LIMITED
吳文山
代表
0937.496088
'061.3994198
061.3994192
　
同奈省邊和市龍平工業區2號路第D-1座
Lô D-1,đường số 2,KCN Long Bình,Biên Hoà,ĐN
生產各類蠟燭
252
DN360
永信藥品越南工業有限公司
Y.S.P INDUSTRIES VIETNAM CO., LTD
李芳信
葉麗娟
代表
0909.831996
08.4122545
08.4122393
　
R4-33 My Toan2, Phu My Hung Urban, Tan Phong Ward, District7, HCMC
人用藥與動物藥品的製造與分銷
253
DN361
菁英工業股份有限公司
ELITE AIR INDUSTRIAL CO., LTD
黃睿登
高富強
黃代興
代表
0938.108708
0933.001688
0918.902079
061.3936858
061.3936855
eliteair@vnn.vn
同奈省邊和市隆平鎮AMATA工業區101-1/2號
101-1/2, KCN AMATA, P.Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai
各類空氣壓,縮機,乾燥機,節能系統,ASME壓力容器,專業製造廠商
254
DN362
越南弘力科技有限公司
CÔNG TY TNHH KH&KT HUNG LI VIỆT NAM
廖聰明
總經理
0919.089122
061.3674025~8
061.3674023
james_liao@vhlctv.com.vn
同奈省展鵬縣松梅工業區6號路
Đường số 6, KCN Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai
機車無段變速離合器零件專業生產製造(衝壓,鑄造,塑膠射出成型)
255
DN363
和鼎隆建築責任有限公司
HO TEAM CONSTRUCTION CO., LTD
簡智明
總經理
0938.699989
0650.791965~7
0650.791968
jerome0128@yahoo.com.tw
同奈省龍城縣三福工業區
 KCN Tam Phước,Long Thành,ĐN
營造工業&民生工程,施工組裝工業與民生電系統,施工組裝工業與民生排水系統,施工組裝工業與民生空調系統,施工組裝工業與民生廢水處理系統&衛生系統,施工組裝工業與民生內部通訊系統,施工組裝工業與民生消防系統,工業與民生之建築規劃設計業務,餐廳業務
256
DN364
和正豐科技責任有限公司
BUENO TECHNOLOGY CO., LTD
陳昆漢
陳忠何
董事長
經理
0933.209711
061.3569311
061.3569307
callmeba0125@yahoo.com.tw
越南同奈省仁澤三工業區5道路
Đường số 5, KCN Nhơn Trạch 3,Đồng Nai
PTFE/PFA閥門,管件,零件.PTFE/PFA裡襯閥門,管件,不鏽鋼閥門.LED封裝.照明
257
DN365
鑫鴻實業股份有限公司
SHIN HONG JOINT STOCK CORPORATION
何劍雄
何祖思
代表
0938.913735
061.3936737
061.3936735
ctyshinhong@vnn.vn
同奈省邊和市隆平鎮AMATA工業區AMATA路104-2-14號
104-2-14,Đường AMATA, KCN AMATA, P.Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai
辦公室用品及文具生產;押花貼合玻璃;永生花及押花材料種植生產
258
DN366
台灣神戶電池(越南)責任有限公司
CBS BATTERY (VIETNAM) CO., LTD
汪世堯
林吳傳
總經理
經理
0902.945688
061.3569120
061.3569121
dicklin@csb-battery.com.tw
同奈省仁澤縣仁澤第三工業區
KCN Nhơn Trạch 3 ,H.Nhơn Trạch,ĐN
閥控式密封鉛酸蓄電池(VRLA電池)
259
DN367
捷麟國際快遞股份有限公司
CÔNG TY TNHH TMDVSX VĨ VĂN
王汝欣
代表
0907.771320
08.8487888
08.4491666
ctyvivan@sptfone.vn
胡志明市新平郡第二坊傘圓街8號 
Số 8,Tản Viên,P.2,Q.Tân Bình,Tp.HCM 
空運,海運,快遞,報關服務
260
DN368
台北富邦銀行-胡志明市分行
TAIPEI FUBON BANK-HO CHI MINH CITY BRANHCH
曾啟華
王德元
代表
0917.562883
0946.858122
08.2583666
08.2583777
　
胡志明市平盛郡奠邊府路473號194 Golden Building 5 樓
5th/F,194 Golden Building,số473,Điện Biên Phủ,Q.Bình Thạnh, HCM
銀行
261
DN369
寶元科技IET
INFOREVEREST IET
張昭偉
曾偉迪
代表
0938.177107
061.3954317
061.3954215
　
同奈省邊和市化安社1號國路 
QL.1K, xã Hoá An, Tp.Biên Hoà - ĐN
精實生產顧問公司
262
DN371
南寶-納路塗料(越南)有限公司
NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS ( VIETNAM) CO., LTD
張泰郎
總經理
0984.170608
061.3569550
061.3569550
　
同奈省仁澤縣仁澤第二工業區
KCN Nhơn Trạch 2 ,H.Nhơn Trạch,ĐN
建築用塗料,地坪塗料,鋼結構塗料,抗指紋塗料等
263
DN372
白馬陶磁工業(越南)有限公司
WHITE HORSE CERAMIC INDUSTRIES( VIETNAM)CO., LTD
廖永順
黃有世
代表
0913.950928
064.932333
064.898999
whvn@vnn.vn
巴地頭頓省新城縣美春A工業區,2A號路
2A,KCN Mỹ Xuân A,H.Tân Thành,Bà Rịa Vũng Tàu
生產磁磚
264
DN373
元星工業責任有限公司
YUAN SHIN INDUSTRY CO., LTD
王茂村
易偉克
總經理
經理
0907.752168
061.3560397
061.3560712
　
同奈省仁澤縣仁澤第三工業區
KCN Nhơn Trạch 3 ,H.Nhơn Trạch,ĐN
高分子聚酯樹脂混凝土製品(PRCP),樹脂混凝土汙水管材
265
S001
越南日本工業氣有限公司
VIET NAM JAPAN GAS CO., LTD
賢持善英
YOSHIHIDE KEMMOCHI
總經理
0909.253949
061.3836706~9
0
vijagas@hcm.vnn.vn
kemmochi_vjg@vnn.vn
同奈省邊和市邊和第二工業區3A號路6號
 Số33,đường 3A,KCN Biên Hoà2 ,Biên Hoà,ĐN
供應各種高質的液体,
汽体工業氣與醫學氣
比如氮氣,氬氣,二氧化碳,
氫氣,氦…專業安裝技術,
整套管路系統施工
266
S002
花旗銀行胡志明市
CITIBANK NA.HCMC
NGUYEN BA
 DUNG
代表
0918.424378
08.8242118
08.8242267
dungbanguyen@citi.com
胡志明市第一郡阮惠大道115號
số 115, Nguyễn Huệ, Q1, Tp.HCM
銀行
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